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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Về việc tái bản một số truyện lịch sử của 
Phan Trần Chúc 


Phan Trân Chúc là người viết tiểu thuyết lịch sử có 
nhiều tác phẩm xuất bản trước cách mạng năm 1945, có 
cuốn được tái bản trong uùng tạm chiếm thời kháng 
chiến chống Pháp. Cùng uới Đào Trinh Nhất, Nguyễn 
Triệu Luật... Phan Trên Chúc được bạn đọc trước kỉa 
đánh giá tối, tiểu thuyết lịch sử của ông được nhiều nhà 
xuất bản phát hành uà được bạn đọc ưa chuộng tìm đọc, 
đóp ứng như cầu tìm hiểu lịch sử, trở uề với truyền 
thống dân tộc. Có những cuốn khi xuất bản được dự luận 
đánh giú cao, như : “Vua Hàm Nghĩ”, Bùi Viện với cuộc 
duy tân của triều Tự Đức”, “Ba Đình truyện ký”... 

Hiện nay nhu cầu sách lịch sử rất cao trong các 
tầng lớp nhân dân. Học sinh, sinh uiên, cán bộ đều 
thích. đọc sách sử. Nhu câu uề sách sử hiện nay khú lớn 
mà sách mới oiết lại có ít. Vì uậy, uiệc tái bản một số 
sách có giá trị trước kia là cên thiết. Tất nhiên, do các 
sách đó được uiết cách nay khá lâu nên có thể có một số 
sai sót nhất định uề tư liệu uù nhận định, đánh giá. 
hi tái bản, cần có một số đính chính, sửa chữa cần 
thiết, các đính chính, sửa chữa này chúng tôi đưa xuống 
chú thích để bạn đọc nắm kiến thức lịch sử một cóch 
đúng đắn uò cập nhật hơn. 
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Phan Trần Chúc từng uiết khú nhiều cuốn, nhưng 
chỉ chọn 8 cuốn tốt để tái bản, đó là các cuốn : 


1. Vua Hàm Nghĩ. 

2. Bùi Viện uới cuộc duy tôn:của triều Tự Đức. 
3. .Bœ Đình truyện ký. 

4. Trịnh Sâm uà thời Lễ mạt. 

5. Nguyễn Tri Phương. 

6. Vua Quang Trung. 

7. Bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh. 


8. Cuộc đời chìm nổi uà đau thương của uua Lê 
Chiêu Thống. 


Tìn chắc rằng các cuốn được chọn tái bản sẽ có ích 
trong uiệc tuyên truyền phổ biến, giáo dục lịch sử, giáo 


dục truyền thống yêu nước cho nhôn dân, từ học sinh 
đến cán bộ các ngành. 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÚA THÔNG TIN 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Có lã cuốn sắch sớm nhất uiết uê Bùi Viện là của tác giả 
Phan Trần Chúc, lúc đầu lấy tên là Bài Viện với Chính 
phủ Mỹ do nhà xuất bản Đại La ốn bành cuối năm 1945. 
Sau đó, được nhà xuất bản Kiến Thiết in lại uới tên mới 
“Bài Viện với cuộc duy tân của triểu Tự Đức” sào đều 
năm. 1946. 


Phải nói rằng các nguồn tư liệu uễ Bùi Viện cho tới nay 
uấn còn rất ít, khiến cho một số người sau khi nghiên cứu 
uễ ông uẫn phải tham khảo cuốn truyện ký của họ Phan. 
Có điêu lạ là ngay bộ sử lớn của Quốc sử quán triểu 
Nguyễn là Đại Nam thực lục chính biên (Đệ tứ kỷ) 
không hê nhắc tới tên Bùi Viện, trong khi thơ uăn của các 
sĩ phu đương thời - trong số đó có nhiễu đại thân triêu 
Nguyễn phản ánh cuộc đời hoạt động của ông bằng những 
lời lẽ đây ưu đi uà cảm phục lại có nhiều, tại quê hương 
(nay là xã Trình Phố, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình) còn 
có một ngôi từ đường đã được công nhận di tích lịch sử, 
cho pháp khẳng định Bùi Viện là một nhà canh tôn lỗi lạc 
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`Ở nước ta ào nữa sơu thế kỷ XIX: Ông đã không dừng lợi 
ở những đề nghị cải cách trên giấy tờ mà đã bắt tay hành 
động để thực hiện các đê nghị cải cách đó, uà đã bắt đâu 
thu được những kết quả đâu tiên. Tiếc rằng cái chết sớm, 
pầ đột ngột đã cắt đút con đường sự nghiệp đây hứa hẹn 
của ông đối uới dân, đối uới nước. 


Lần này cuốn Bùi Viện với cuộc duy tân của Triểu Tự 
Đức của Phan Trân Chúc được in theo bằn của Phan Trân 
Chúc năm 1946 của nhà xuất bản Kiến Thiết tự Hà Nội. 
Khi biên tập để tái bản, chúng tôi có thêm một số chú thích 
cuối trang để làm rõ thêm nội dụng trình bày, hay đính 
chính một số sai sót uê sự biện lịch sử để giúp bạn đọc nắm 
chắc uà đúng hơn. Đông thời cũng có một uùi tu chỉnh uê 
hình thức. 


Tất mong bạn đọc xa gần góp ý để uiệc tải bân các tập 
tiếp theo được tốt hơn. Xin gửi tới bạn đọc lời chào trân 
trọng 

Hà Nội, tháng 7-9000 


Hội đồng Khoa học Trung tâm UNESCO 
“hông tin Tư liệu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam 
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\ l danh sĩ nước Pháp là André Maurois đã quan. 
sát rất đúng khi viết: 
“Người thời bây giờ không chối cãi, không ngờ oực. Vì 
chổi cãi oối ngờ uực còn là biểu hiện của trí xét đoán. 
Người thời bây giờ nhìn nhận mọi uiệc một cách Gương 
quyết, không phải uì họ đã hiểu thấu những uiệc ấy mà uì 
người ta dạy họ như thế". 
Về lịch sử Việt Nam cận đại, người ta đạy chúng ta 
những øì? 


Trong quan sử” cũng như trong tất cả các cuốn sử đã 
xuất bản từ trước đến giờ, người ta đều buộc tội những 
người về thế kỷ XIX. Người ta tưởng như tất cả mọi người 
về thời ấy đều kiến thức hẹp hồi. 


*' Các bộ sử chính thức do cơ quan nhà nước biền soạn và xuất bản 
(8) 
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Người ta không thèm để mắt đến tập hỗ sơ của cổ 
nhân. 


Tập hề sơ ấy, đến nay có lẽ phải chất lên hàng mấy 
chục xe. Một phần của nó đã được người ta thu thập vào 
Cổ học viện ở Huế hay thư viện của trường Bác cổ Viễn 
Đông”. Còn một phần khác, phần quan trọng hơn hết, thì 
rải rác ở khắp mọi nơi. Hãn hoặc, người ta bất gặp nó 
trong gia phả của các danh gia, hoặc trên những tập thơ, 
văn mà người sau, vì lưu luyến cổ nhân, cồn giữ lại làm 
gia bảo. 

Những tập hồ sơ ấy, mà sự tình cồ đã giúp chúng tôi 
thu thập được, gây cho chúng tôi một quan niệm mới mẻ 
về "Triểu Tự Đức". Vua Tự Đức không những đã gắng 
công tìm biết tình hình ngoại quốc bằng cách phái sứ giả 
đi các nơi như giao thiệp với các nước Pháp, Ý, Tây Ban 
Nha, Tàu, Xiêm v.v... Nhà vua lại còn cho địch những 
sách Thái tây” ra chữ Hán để,ban phát cho triều thần. 
Những sách ấy cố nhiên không phải là những tiểu thuyết 
tình ái đã làm cho số đông thanh niên mê hoặc bây giờ. 
Những sách ấy hâu hết là chuyên môn và khảo cứu về 
đạn được, cơ khí, binh bị v.v... 


Hơn nữa, triểu Tự Đức rất chú trọng vào việc phái 
thanh niên ra ngoại quốc du học. Để đào tạo nhân tài, 
triểu ấy đã không ngần ngại gì hết, bỏ ra hàng trăm vạn 


'' Viện nghiên cứu văn mìnhsvăn hoá các nước ở khu vực Viễn 
Đông do Pháp thành lập, trụ sở đóng tại Hà Nội (B.T). 

®1 Chỉ các nước tư bản ở châu Âu (B.T). 
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quan để cấp học phí cho du học sinh. 
Chứng có: 


"Tháng mười năm Tự Đức thú 31, triều đình thi hành 
nghị định cho con em các quan trên dưới hai mươi tuổi 
được sang Hương Cảng uò sang Tây du học, tiền lộ phí 
Nhà nước chịu; hợn năm năm thì trở uề nước: người nào 
học được một thứ tiếng uò một nghề như đóng tàu, khai mỏ 
hay luyện quân chẳng hạn thì được đãi ngang nổi tú tài bổ 
cửu phẩm; người nào học được hai thứ tiếng pà hai nghề 
thì đãi ngang uới cử nhân không có phân số; người nào học 
được ba thứ tiếng uà ba nghệ thì đối nhử cử nhân có phân 
số, đêu bổ ra làm quan cả". 

Và, để thực hành cái nghị định trên, năm Tự Đức thứ 
34, khi sai chức Lễ bộ Thị lang là Phạm Bính sang Hương 
Cảng bán lại hai chiếc tàu cñ (Lợi Tái và Thuận Tiệp) để 
đóng tàu mới, triểu đình giao cho Bính cả cái trách nhiệm 
mang theo 12 thanh niên Việt Nam sang Hương Cảng nhờ 
một người Tàu tên là Thạch Thanh Tuyển nhận cho vào 
học tại trường Anh'?, 

Ngoài ra thời thường triều đình còn cử ít nhiều người 
đã đứng tuổi ra ngoại quốc học các chuyên khoa, như năm. 
Tự Đức thứ 33 phái một cửu phẩm y sinh sang Hương 
Cảng học nghề chủng đậu của người Anh. Và chẳng lo tốn 
kém những món tiển lớn, vua Tự Đức đã phái ít nhiều 


° Quốc triều chính biên toát yếu, quyền 5, trang 104. 
'® Quốc triều chính biên toát yếu, quyền 5, trang 101. 
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người có học thức đẩy đủ ra xem động tĩnh của các nước 
ngoài. Lệ ấy sở đĩ có là vì "nhờ uuø (Tự Đức) nghĩ rằng 
trong khoảng hai triểu Minh Mệnh và Thiệu Trị thường 
phái thương thuyền ra ngoại quốc để mua hòng hoá: uà 
thám sát, Nhưng gần đây, uiệc đó đình chỉ, thònh ra 
không thấy biết gì nữa uễ hành u¡ của liệt quốc nên lại họ 
lệnh cho uiện Thương Bạc bợp uới hai bộ Hộ uà Công xem 
xét để sang năm cho người đi ngoại quốc". 


Những nghị trên này (phái người xuất dương du học và 
thám sát) chứng rằng trong ba mươi sáu năm ngồi ghế 
nguyên thủ của nước Việt Nam, vua Tự Đức đã làm trọn 
phận sự với không biết bao nhiêu nỗi lo âu, 


Nếu những người đi du học về không làm được đúng 
như chỗ kỳ vọng của đân nước là lỗi của họ. Song giữa các 
học sinh và phái viên mà sự bất tài đã làm cho tên tuổi bị 
chôn vùi trong các hố thời gian, cuộc xuất đương về triểu 
Tự Đức tình cờ đã đào tạo nên một kỳ tài. Kỳ tài đó là Bài 
Viện, một nhà nho kiêm chính trị kiêm kinh tế, kiêm. 
hàng hải và ngoại giao, đã lê gót giầy đi gần khấp năm 
châu trong lúc chín mươi chín phần trăm người Việt Nam 
chưa chịu tin rằng ngoài nước mình và nước Tàu ra, trong 
trời đất cồn có thể có nhiễu nước nữa có kiến thức và khôn 
ngoan hơn chúng ta nhiều lắm. 

Sau khi đã du lịch gần khắp thế giới, Bùi Viện nhiệt 
tâm mang sự kinh nghiệm về Xây dựng cuộc cường thịnh 
của nước nhà. Nhưng trí lớn mà mệnh đoản, bản thân ông 
đã bị khước bổ ra ngoài ánh sáng mặt trời trước khi cái 

chương trình vĩ đại của ông tới chế thành công. 
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B* Viện người làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện. 
'Trực Định (nay đổi là phủ Kiến Xương)?, tỉnh 
Thái Bình. - 

Là giòng đối một nhà nho nghèo, ông thân sinh ra Bùi 
Viện làm nghề dạy học. Và học vấn xưa kia vốn là việc mà 
người ta tôn trọng, nên ông đồ hay chữ này, tuy không đủ. 
ăn, nhưng đã được thừa sự kính nể của các sĩ phu trong 
hạt. 


Bùi Viện nhờ đấy mà được học. Năm Giáp Tý (Tự Đức 
thứ 17) ông và em ông là Bùi Phủng cùng đỗ tú tài. 

Sau mấy phen lảo đảo ở trường ốc, năm Mậu Thìn, nhờ 
có ân khoa, Bùi Viện mới đỗ cử nhân, nghĩa là bước chậm 
hơn Bùi Phủng một năm, vì Bùi Phủng đỗ từ nắm Đình 
Mão (Tự Đức thứ 20). 


Ngay năm ấy, Viện và Phủng, nhờ được thân bằng tư 
+ Nay thuộc huyện Tiền Hải (B.T), 
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giúp, cùng vào Huế, định tranh cờ, biển để trả nợ sách 
đèn. Nhưng sự thành bại ở trường ốc thường ở ngoài chỗ sở 
liệu của mọi người. Hai khoa Mậu Thìn và Kỷ Ty, anh em 
họ Bùi cùng lạc đệt 


Bùi Phủng bất đắc chí bỏ về Bắc để phụng đưỡng cha 
già. Duy còn Bùi Viện vẫn nấn ná ở lại Kinh thành. 


Cái sự nghiệp phi thường của ông bắt đầu từ đó. 


* + 


Õ Huế, Bùi Viện tập văn tại Quốc tử giám. Chức Tế 
tửu hêi đó là Vũ Duy Thanh tức Vĩnh Xuyên, hoặc cũng 
gọi là Trạng Bỏng, Vì Vũ Duy Thanh là một nhà túc nhọ, 
tuy thi đỗ Bảng nhãn, nhưng được vua Tự Đức rất tin 
trọng và phê "Bảng nhãn diệc như Trạng nguyên". Cái tên 
Trạng Bằng của Vũ Duy Thanh gốc tự đó. 


Cha Bùi Viện là bạn đồng học với Vũ Duy Thanh nên 
khi túi đàn cặp sách lên đường, Viện được cha uỷ thác cho 
quan Tế tửu Vĩnh Xuyên và suốt thời kỳ ở Kinh, Viện đều 
nøụ tại nhà quan Tế tửu. Trong những vị đại thần qua lại 
nhà Vũ Dụy Thanh có Lê Tuấn, người Quảng Bình, giữ 
chúc Tham tri bộ Lễ, Viện được Vũ Duy Thanh giới thiệu 
với Lê Tuấn. Trong lúc nói chuyện, Tuấn thường hỏi về 
tình hình xứ Bắc kỳ. Bùi Viện nhất nhất mang những chỗ 


'®) Đúng ra Lê Tuấn người huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh (@—T) 
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thấy, biết của mình ra bẩm, lồi nói rất hoạt bát và Bùi 
Viện vốn hdn nhiều nhà nho khác ở chỗ biết tôn trọng 
những việc thực tế, hơn là từ chương nên được Lê Tuấn 
hết sức tin yêu và hứa sau này có cơ hội sẽ để tâm cất 
nhắc hộ. 

Về triểu Tự Đức, Bắc kỳ là một mối lo lớn của triểu 
đình Huế, 


Hồng Tú Toàn bị Tăng Quốc Phiên đánh thua”, Những 
dư đảng của Thái Bình thiên quốc” một phần tràn sang 
xứ Bắc kỳ. Tay kiệt hiệt hơn cả là Ngô Côn, dưới quyền có 
những danh tướng như Hoàng Sùng Anh, Lưu Vĩnh Phúc. 
Triểu đình nhờ tài Ông Ích Khiêm trừ được Ngô Côn. 
Nhưng sự tranh giành nhau quân quyển đã chia rẽ Iaiu 
Vĩnh Phúc và Hoàng Sùng Anh. Lưu (Cờ đen) chiếm cứ 
miền Hưng Hoá; Hoàng (Cờ vàng) hoành hành ở Tuyên 
Quang. Hai người lập thế chống nhau, gây cho dân quê 
Việt Nam một cái ách thật lớn, nó còn nguy hiểm hơn Ngô 
Côn khi trước. 


Ngoài bể thì giặc Tàu ô vùng vẫy. Trong hải phận xứ 
Đắc kỳ có mấy tay cừ khôi hơn cả là Áng Cống Sinh, Băng 
Nha Hồng. Thủ đoạn của chúng là cướp của, giết người và 
bắt đàn bà, con trẻ để lấy tiền chuộc. ' 


' Hồng Tú Toàn thủ lĩnh phong trào nông dân rộng lớn nhất trong 
thời kỳ lịch sử cận đại Trung Quốc là phong trào Thái Bình thiên 
quốc; sau bị triểu đình nhà Thanh có sự câu kết với đế quốc Anh 
thẳng tay đàn áp, rồi tiêu điệt. Tăng Quốc Phiên là đại thần của. 
triểu Thanh. 
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Những tay Yong mệnh trong nước cũng nhân lúe rối 
loạn mà nổi lên. Quản Thoả, quản Ủy, quản Cáo và nhất 
là quận Tề đã gây sự khủng bố giữa cuộc sinh hoạt yên ổn 
và phẳng lặng của dân quê Việt Nam, 


Quận Tê, chính tên là Quảng Văn Tề, người làng Liên 
Hà, huyện Cát Bà, tỉnh Quảng Yên. 

Tề lấy cái danh nghĩa tôn phù nhà Lê mà khởi binh. 
Quan địa phương đánh mãi không nổi, phải tâu về cáo cấp 
triểu đình. Vua Tự Đức sai Lê Hữu Thường làm Đồng lý 
quân vụ và Văn Đình Khuê làm Tham tần ra dẹp quận Tề, 


Hồi đó, Nguyễn Trị Phương đương làm Kinh lược Bắc 
kỳ. Theo ]ễ, Thường và Khuê đến yết kiến Nguyễn Tri 
Phương. 


Phương thấy hai người đều là quan văn cả, thất 
Vọng nói: 


~ Các ông toàn là khoa bảng xuất thân, đánh sao nổi 
quận Tề là một tay trí đũng có thừa, chung quy rồi lại 
cũng chỉ đến thua chạy và làm tăng thanh thế cho giặc. 

Thường và Khuê đều là những bậc đại khoa. Trái lại, 
Nguyễn Trị Phương xuất thân là một tên tiểu lại. Hai 
người lấy làm nhục về những câu nói khinh miệt mình 


nên ốc với nhau là liểu mạng cố đánh, chỉ có chết chứ 
không có thoái. 
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Giữa cái tình thế nguy ngập đó, triểu đình cử Lê Tuấn 
ra làm Thị sư đốc quân ở Bắc kỳ. 


Lê Tuấn là người Trung kỳ, không hiểu gì hết về tình 


hình ở biên cảnh, cố nhiên phải tìm một. người thông thạo 
để chỉ dẫn cho mình. 


Người đó là Bùi Viện. 


Tạm biệt lớp không khí yên lặng và u uất của sông 
Hương, Bài Viện đồng thời từ giã cả ngọn bút mà cất lấy 
lưỡi gươm, một cái lợi khí thứ hai nó đã giúp ông cử họ Bùi 
leo lên chiếc thang võng lọng. 

Thoạt đầu, Lê Tuấn giao cho Bùi Viện việc tế tiếp quân 
lương. Việc này không phải dễ. Vì Nhà nước, luôn mấy 
năm đương đầu với giặc, quân lương luôn luôn phải cung 
ứng, chẳng bao lâu kho tầng đã sạch trơn. 


Bài Viện ở vào một tình thế rất khó khăn. Tuy vậy, ông 
vẫn khéo thu xếp, làm cho việc đến thành công. Lê Tuấn 
nhờ đấy, không phải lo gì về lương thực nữa, được chuyên 
tâm mà đẹp giặc. 


Thấy Bùi Viện là người đắc lực, Lê Tuấn liền giao cho 
ông việc do thám nội tình của địch quân. 

Trong một thời gian rất ngắn, Bùi Viện đã trút bỏ cái 
tính cách nhà nho mà xông pha tên đạn và chẳng từ một 
việc gì nguy hiểm không làm. 


Viện dùng lời nói khôn khéo dụ dỗ những vây cánh của 
giặc, rỗi lại dùng ngay bọn ấy làm nội công. Bọn Quản Ủy 
và Quản Cáo bị trong đánh ra, ngoài đánh vào, đều tan 
võ cả, 


15 
https://tieulun.hopto.org 


Không bao lâu, Bùi Viện đã được theo Lê Tuấn vác 
ngọn cờ chiến thắng mà trở về Phú Xuân. 
Khi qua cửa ải Hoành Sơn? cái khí tự hào của ông đã 
phát ra bằng mấy câu thơ: 
Sinh tại quân thần, phụ tử gian, 
##@#Ex4171HẮ 
Tên toan ổm hộn quá Hoành Sơn. 
# K # PE i8 HỆ hụ 
Đề kiêu bất tự Trường Khanh thệ, 
đl l§ 4 14 1 Ép # 
tất tố kỳ nam bất xuất quan. 
X#tU3 8£ th MB 
Gánh nặng hai uai đạo hiếu trung, 
Qua Hoành Sơn những xót xa lòng. 
Đề cầu uốn bỉ chàng Tư Mã, 
Chí quyết hơn người oượt bể Đông. 


f——"`...... 

' Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (B.T). 
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Thiên sinh ngõ tài tất hữu dụng, 
Thiên bi tán tận hoàn phục lai? 

Hai câu trên này - trích trong bài "Tương tiến tửu" 
của Lý Thái Bạch - thường chỉ là những câu nói khéo mà 
nhiều nhà nho đã mang ra để an ủi vợ và an ủi mình. 

Nhưng đối với Bùi Viện, nó đã đi đôi với sự thực một 
trăm phần trăm. 

Trao trả triểu đình lá cờ chiến thắng, Bùi Viện đương 
có hy vọng được hưởng cái thú ngâm hoa vịnh nguyệt trên 
dòng nước bình tĩnh của sông Hương thì lại tiếp được thư 
của Doãn Uẩn gọi ra Bắc hà. 

Doãn Uẩn là một trong những danh thân về triểu Tự Đức. 

Hồi đó Doãn Tướng công giữ chức Nam Định Doanh 


®` Trời sinh xa tả có tài tất sẽ có lúc dùng. Ngàn vàng mất hết xôi sẽ 
có ngày trổ lại (B.T). 
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điển sứ chuyên việc mở mang và khai khẩn ruộng đất để 
tăng trình độ sinh hoạt cho dân, như Nguyễn Công Trứ 
khi xưa. Những việc quan trọng mà triều đình cho Doãn 
Uẩn là sáng lập cửa bể Hải Phòng, chỗ mà người đương 
thời gọi bằng một cái tên rất tầm thường là bến Ninh Hải. 

Trời sinh ra tất nhiên có lúc dùng đến, ngàn vàng tiêu 
hết rồi lại có. 

Bến Ninh Hải là một thôn nhỏ thuộc địa phận tỉnh Hải 
Dương, gần với cửa Cấm. 


Cho mãi đến đời Tự Đức, người Việt Nam tuyệt nhiên 
không ai để ý đến cái địa điểm nhỏ mọn này. Ninh Hải chỉ 
Tà chỗ hội họp của mấy nhà thuyền chài kiếm ăn ngoài bể 
hoặc trên các sông con. Giang sơn của họ là mấy chiếc lều 
tranh, ẩn dưới bụi lau rậm, phủ lấy những đống bùn lầy. 
chạy suốt miền đuyên hải. ¿ 


_1'Công việc mà Doãn Doanh điển sứ trao cho Bùi Viện là 
đối đống bùn lây Ninh Hải làm. một hải cảng trong có 
_ thành phố, có cơ quan Chính phủ như Thương chính và 
_ nhất là những đường lối ở cả trên bộ lẫn dưới nước, để làm. 
một thương cảng kiêm quân cảng, có thể làm cửa ngõ của 
xứ Bắc kỳ và là nơi giao thiệp với các nhà buôn ngoại quốc. 
Với công cuộc kiến thiết của Doãn Uẩn, cũng như công 
cuộc phá hoại của Lê Tuấn, Bài Viện đã trả ơn tri ngộ 
bằng tấmm lòng nhiệt thành. Chỉ trong khoảng một tuần, 
ông đã mộ được hơn hai trăm bình Sĩ, cấp y phục, khí giới 

cho họ và đẫn đến yết kiến Doãn tướng công. 
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Để đạt tới mục đích, Bùi Viện phải căng một lúe làm cả 
hai việc: xây dựng và đánh đẹp. 

Ban ngày, ông đốc thúc dân. phu đào sông để tháo nước 
ra bể và vượt đất lên làm vườn, ruộng hoặc làm nền móng 
cho các phủ đệ sau này. Rồi, đêm đến lại phải phòng ngự 
giặc “Tàu ở ngoài bể tràn vào, hoặc những thổ phỉ từ trong 
nổi lên, cướp phá dân gian, tức là gián tiếp phá hoại 
những công cuộc kiến thiết của Chính phủ. 


Việc thứ hai này, sự thực đã quan trọng hơn việc trên. 


Vì quận Tể mà triểu đình chưa trừ được hẳn, lại nổi 
lên, đánh phá miển Hải Dương. Tế vây tỉnh ly rất gấp, 
ngày ngày ngồi trên kiệu, chung quanh có bốn lọng vàng, 
thúe quân đánh thành. 

"Tỉnh thần thế yếu lại phải cáo cấp về triểu. 


Vua Tự Đức sai Tôn Thất Thuyết mang quân ra tiễu, 
giải vây cho tỉnh ly. Quận Tề phải lui về Đông Triều và 
Chí Linh. 

Dân hai huyện này cực khổ về cái ách quận Tề, mà 
Bùi Viện cũng vì thế phải giao việc kiến thiết bến Ninh 
Hải (Hải Phòng) cho người khác, để theo Doãn Uẩn đi 
dẹp giặc... 

Quận Tể, nhân những cuộc đắc thắng về trước, mỗi 
ngày một thêm kiêu ngạo. Một hôm, cũng trong một trận 
vây hãm quan quân tại miền Hải Dương, Tể ngồi trong 
một cỗ xe mà đốc chiến. Không may một viên đạn lạc 
trúng phải xe: Tể chết. Nhưng quân triều đình chưa kịp 
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giải tán quân Tề thì vợ Tề lại nổi lên mà thân ra chỉ huy 
quân đội. 

Người đàn bà này là một trong những vị cân quắc anh 
hùng, nhưng thế lực hổi đó đã kém, không bao lâu bị bắt. 
Khi giải mụ đần bà này về tỉnh Hải Dương để chém, đàn 
bà con trẻ đi xem rất đông. Vợ quận Tề, từ trong cũi nhìn 
ra, bảo các bạn gái: 

- Cầm gươm lên ngựa không phải là việc của đàn bà. 
Chỉ vì thè chồng mà phải xông pha tên đạn. Các em đừng 
bắt chước chị, nên về thờ chồng nuôi con cho phải đạo. 

“Triều đình trừ được cái ách quận Tề. 


Bùi Viện cũng nhờ đó mà được hưởng một cuộc nghỉ 
ngơi tạm bợ, 
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B. Viện là một nhà văn. 
Nhưng là nhà văn bất hạnh đã sinh vào thi loạn. 


Ông muốn tìm sinh thú trong ngọn bút, nhưng lưỡi 
gươm và viên đạn vẫn chờ sẵn ở sau lưng, cố níu ông ra. 


Vì cuộc nội loạn đã dẹp gần yên, nhưng cuộc giao thiệp 
giữa triểu đình Huế và ngoại quốc càng ngày càng thêm 
nghiêm trọng. 


Vì phong trào tìm đất thực đân ở Âu châu tuy bị đình 
đốn một hồi vì cuộc quốc gia cách mạng ở Pháp”, nhưng 
lại trở nên rất mãnh liệt, sau khi ký xong Hoà ước 
Trancfort. Và các nhà doanh nghiệp ở Paris đều đồng ýlà 
nước Pháp cần phải có một căn cứ ở Viễn Đông. Mà căn cứ 
ấy thì không đâu bằng nước Việt Nam. Vì xứ này ở vào 
ngã ba của hai cái bể lớn là Thái Bình Dương và Ấn Độ 


') Cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789 (BT) 
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Dương. Ngoài ra, chúng ta lại ở trên một khu đất rất tiện 
lợi cho việc thương mại và phì nhiêu. Hay nói theo nhà 
thám hiểm Tavernier: "Bắc kỳ đầy những tương lai và có 
một cái địa thế rất tốt để trổ nên trung tâm điểm của nền 
thương mại quốc tế”. 

Một nhà truyền giáo là linh mục Tissanier cũng cùng 
một ý ấy, khi viết: 

"Đông Rinh® là một xứ của tương lai, chóng chẩy 
người Âu châu sẽ lưu ý đến. Xứ này đất cát phì nhiêu, có 
nhiều sông ngôi rất tiện cho việc giao thông, lại ở liền ngay 
với nước Tàu. Mấy điểu đó báo trước rằng một ngày kia 
Đông Kinh sẽ rất phồn thịnh và trổ nên chỗ căn bản của 
một nền thương mại rất hoạt động". 

Theo cố Tissanier thì việc người Âu châu đến lập 
nghiệp ở xứ này chỉ còn ở trong giờ, khắc. 

Nhưng còn trước hai nhà quan sát trên này đến gần 
một trăm năm, nghĩa là vào trung gian thế kỷ XVII, một 
giáo sĩ khác - cũng người Pháp - là cố Alexandre de 
Rhodes, khi đến truyền giáo ở hai xứ Bắc và Nam hà cũng 
đã xem xét được rất tường tận cái nội tình cña nước 
Việt Nam. 


Trở về Paris, ông có xuất bản một cuốn sách để là 
“His toire dụ Royaume du Tong kìn"® mà mỗi ý tưởng, mỗi 
đồng chữ đều có thể gầy cho người Pháp một mối cảm tình 


' Bắc kỳ (Tong in) 
® Tịch sử Vương quốc Bắc kỳ” (B/T) 
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đầm thấm với cẩi xứ xa lạ này. 
'Về thổ sản, ông viết: 


"Ổ đấy giống ngựa đẹp và nhiều lắm. Người ta lại nuôi 
để nhà vua đùng tới năm trăm con voi. Thịt voi non ăn rất 
thú. Tại xứ này, người ta không thấy có cừu và sư tử, 
nhưng nhiều tỉnh có rất nhiều gấu, hươu và hổ. Các rừng 
xú ở biên giới thì đẩy những khỉ, chúng kéo ra càng đông 
hàng ba, bến trăm con. Các nhà làm ruộng coi chúng như 
thà địch, vì sau khi đã ăn no rồi, chúng lấy rơm buộc 
chung quanh thân thể làm một cái thất lưng, rồi cấu 
những bông lúa cài vào mà trổ về hang. Ở đây tôi chỉ thấy 
có một con lừa mà người bản xứ cơi như quái vật vậy. 
Nhưng không còn gì sẵn bằng bò, gà, chìm câu v.v...”. 

Lnh mục Saint Phalles và nhiều nhà truyền giáo hoặc 
thám hiểm khác về hai thế ký XVII và XVIII cùng đến tán. 
tụng hai nước "Tong Kin" và "Cochinchine"®, Người ta 
quen thuộc xứ này quá, đến nỗi ở Paris về cuối thế kỷ 
XVIII đã có 3 người có sáng kiến lập ra một hội chuyên. 
khảo sát về Đông Dương, nghĩa là Việt Nam và mấy 
nước ở Nam bải, mệnh danh là "Sociếtế académique 
indochinoisa"®), 


Jean Dupuís, người Pháp đầu tiên đến doanh nghiệp ở 


'? Bắc kỳ và Trung kỳ (B.T.) 
® Viện Hàn lâm Đông Dương (B.T). 
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Bắc kỳ sau này, chính là hội viên và một trong những 
người đã chịu ảnh hưởng của hội ấy. 


cà 


* * 


Một buổi chiều về mùa thu - đã cách gần đây 60 năm - 
mặt trời vừa khuất sau trái núi Yên Tử. Trên vịnh Bắc kỳ, 
hơi nước bốc lên lờ mờ, rỗi lẫn với bóng tối thì từ đằng xa 
một đoàn thương thuyền bị sức gió thúc mạnh, từ từ đạt 
vào trong vịnh. 

Đoàn thương thuyền đó là của Jean Dupuis, một nhà 
thám hiểm người Pháp. 

Jean Dupuis cũng nghe nói, như các nhà thám hiểm 
khác, là sông Hồng Hà - con sông chảy dọc xứ Bắc kỳ- phát 


nguyên ở Vân Nam và đi ngược sông ấy người ta có thể tới 
Nam bộ nước Tàu. 


Không nề nguy hiểm, Jean Dupuis quyết định thám 
hiểm trên sông Hồng Hà. Rồi năm 1873, ông mang mấy 
son thuyển mồng manh từ Sài Gòn ra bổ neo ở Ninh Hải. 
Nhưng từ ngoài bể trông vào, cũng chiều thu đó, Jean 
Dupuis và thuỷ thủ của ông chỉ thấy một bãi bùn lầy vô 
hạn mà ngọn triểu vừa bỏ lại, dưới ánh trăng sáng nhạt. 


Nhờ một người hoa tiêu Khách? chị đường, đJean 


! Người Hoa kiều (B.T). 
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Dupuis cho thuyển vào sông Bạch Đằng. Nhưng thuyển 
vừa đi khỏi tỉnh ly Quẳng Yên thì mặt sông hiện ra nhiều 
trái núi, góp lại thành một bức tường lớn ngăn lấy mặt 
nước. Sợ vào sâu hơn chút nữa thì bị nguy biểm. Jean 
Đupuis vội cho quay mũi thuyền ra cửa Nam Triệu, rồi sẽ 
sang của Cấm. Tới ngã ba sông Tam Bạc, Jean Dupuis cho 
neo thuyền lại, đổ bộ. 

Chỗ mà Jean Dupuis bước xuống đầu tiên chính là bến 
Ninh Hải - hoặc thành phế Hải Phòng bây giờ - một công 
trình kiến trúc của Bùi Viện. 

Lấy Ninh Hải làm chỗ căn cứ, Jean Dupuis lần theo 
sông Nhị Hà, đi ngược lên Hà Nội, nhà thám hiểm này nói 
là tìm lối sang Vân Nam. 

Công việc của Jean Dupuis nhất nhất có trình bày với 
Đô đốc Dupré là thống đốc Nam kỳ. Cho nên trong hai bức 
điện gửi về quan Tổng trưởng bộ Hải quân Pháp vào tháng 
Avril và Mai 1878 ông Dupré đều thuật lại việc Jean 
Dupuis tìm thấy "chìa khoá" của xứ Bắc kỳ. Ông nói nếu 
Đắc hà xảy ra chiến tranh và oai quyển của nhà Nguyễn 
mất thì không khỏi có nguy hiểm cho nước Việt Nam và 
thiệt thồi cho nước Pháp. Theo ý ông Dupré thì nước Pháp 
nên cẩn kíp kết liên với vua Tự Đức và giúp öng ấy bảo 
toàn xứ Bắc kỳ. 


Đó là ý muốn của quan Thống đốc. 


'® Tháng 4 và tháng 5 đương lịch (B.T). 
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Nhưng thời cục đã chuyển biến theo một phương hướng 
khác hẳn. 


Chức Kinh lược Bắc kỳ là Nguyễn Tri Phương, lúc đầu 
để cho Jean Dupuis đi lại được dễ dàng. nhưng sau thấy 
nhà thám hiểm này tự ý vào sâu quá, ông liền hạ lệnh cho 
quan địa phương làm trở ngại công việc của Jean Dupuis. 
Nguyễn Tri Phương lại mật tâu về triểu đình Huế những 
cử động của Jean Dupuis, trong khi nhà thám hiểm này 
xông xáo vào các tỉnh ở triển sông Nhị. 

Vua Tự Đức, vì muốn tránh cuộc chiến tranh nên 
khuyên Nguyễn Tri Phương nên xử trí một cách thận 
trọng và để tâm dò xét những hành động của Jean Dupuis. 

Tuy vậy cuộc xung đột vẫn xảy ra giữa Jean Dupuis và 
Nguyễn Tri Phương. 

Quan Thống đốc Nam kỳ phải cử Đại uý Francis 
Garnier ra dàn xếp. 


*® * 
Bùi Viện là người làm chứng bất lực trước sự chuyển 
biến của thời cục 


Ông có một ý tưởng riêng: nên dùng chính sách hoà 
bình và giao thiệp với các nước ngoài; sự bạo động sẽ đưa 
nước Việt Nam tới một cái tình hình nguy khốc. 


Ý tưởng đó Bài Viện mang ra bàn với Lê Tuấn. Họ Lê 
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cũng không nghĩ kháe nên thảo thành biểu văn tiến cử 
Bùi Viện với triểu đình. Viên cử nhân này, nhất đán trở 
niên một bể tôi thân tín của nhà vua. 

Đó là một dịp may cho Bùi Viện. Nhưng rất không may 
cho nước Việt Nam. Vì cuộc chiến tranh mà không ai 
muốn, thốt xảy ra. 


Hà Nội và mấy thành lớn ở Bắc kỳ như Nam Định, Hải 
Dương vv... đều vào tay đại uý Frangis Garnier! Các 
thành khác quân lực không có giá trị gì hết- trong chốc lát 
sẽ về tay nước Pháp. 

Chỉ cồn có một cách: cầu hơà. Vì, như một vết dầu, mối 
nguy hiểm lan mạnh ra, chứ không hy vọng gì nó thu 
hẹp lại. 

Nhưng ai có thể đảm nhiệm được việc điểu đình với 
nước Pháp? 

Ngoại giao, triểu đình cho là một vấn để rất quan 
trọng. Vì viên đại biểu sau này của Nam triểu phải ởi tới 
mục đích: lấy lại mấy tỉnh Bắc kỳ và nhất là giữ luôn được 
thể điện cho dân tộc Việt Nam tuy triểu đình Huế vẫn 
đứng vào thế yếu. 

Người ta nghĩ đến Lê Tuấn. 

Lê Tuấn không những là một nhà túc nho - như số 
đông quan lại đương thời - mà lại còn có tính cương trực, 
khiến cho các bạn đồng liêu kính nể. 

Lê Tuấn đi sứ. 

Nhưng trước khi lên đường, ông không quên Bùi Viện, 


37 


https://tieulun.hopto.org 


người đã đưa ông đến sự thành công khi ra đẹp giặc ở 
Bắc kỳ. 


Lê Tuấn xin cho Bùi Viện gia nhập vào sứ đoàn. 

Vua Tự Đức đã biết cái tài của Bùi Viện nên thuận cho. 

Nhưng Bùi Viện hổi đó đã về thăm nhà. Trái lại, sứ 
đoàn phải cần gấp vô Nam. 

Triều đình viết thư gợi Bài Viện. Nhưng Lê Tuấn vẫn 
lên đường. 

Tại Sài Gòn, cuộc hội đàm của Thống đốc Dupré với Lê 
Tuấn thấm thoát không đầy một tuần, Dupré ưng trả Bắc 
kỳ và gọi Franeis Garnier về. 

1ê Tuấn thuận mỏ sông Hồng Hà làm con. đường thông 
thương, là điều sở nguyện của Jean Dupuis. 

Tê Tuấn sắp sửa quẩy gánh ra về. 

Bùi Viện, theo lồi gọi của triểu đình, cũng vừa vào tới 
Huế, 

Thì tin đâu sét đánh ngang trời: Lê Tuấn chết. 

Bùi Viện mất một người trị kỷ. Ông chỉ còn có cách 
dùng lồi văn để đáp lại cái ơn trí ngộ của người đã tiến cử 
mình. 

Khi Thống đốc Nam kỳ cho pháo thuyền đưa đi hài của 
Lê Tuấn về Huế, Bùi Viện dã ‡ạ người thiên cổ bằng câu 
đối sau này: 

Thánh chúa đãi thần ân thậm hậu, 
Đại nhôn miớu quốc cục tương hoàn. 
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V 


Toàng thượng đổi người ơn rất hậu 
'Đại nhân giúp ruuớc uiệc gần êm.. 


II» nhiên câu đối của Bùi Viện phúng Lê Tuấn chỉ 
cốt ở chỗ đẹp lồi trong từ chương. 

Sự thực khác hẳn. 

Sự thực Lê Tuấn tuy chết, nhưng vấn để ngoại giao 
cũng vẫn khó khăn như khi Lê Tuấn hãy côn. 

Vậy nếu nước Việt Nam muốn hưởng một cuộc hoà 
bình lâu đài, cần phải chú trọng vào một vấn để ở ngoài 
chính sách ngoại giao. Vấn đề ấy là làm cho nước Việt 
Nam mạnh. 

Để đạt tới mục đích này, những nhà nho cố óc mỉnh 
mẫn của triểu đình đã họp nhau lại thành đoàn thể gọi là 
Tân đảng mà tôn chỉ là mưu cách tự cường cho nước Việt 
Nam. Tân đẳng gồm đủ người các giới: quan lại như 
Nguyễn Tư Giản (Lại bộ thượng thư), tu hành như Đặng 
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Đức Thuận, ngoại giao như Nguyễn Trường Tộ và những 
người xưa nay không có trách nhiệm gì ở triểu đình hết 
như Hoàng Phan Thái và Bùi Viện. 

Nhà vua nhận cuộc cải cách là cần. 


Nhưng trước khi thực hành cuộc cải cách, tất nhiên 
cuộc cải cách đó sẽ đi theo phương hướng nào, nghĩa là 
phải cử một người có kiến văn và nhất là có tư tưởng 
khoáng đạt ra du lịch ngoại quốc để làm tai mắt đầu tiên 
cho đân nước. 

Người được cử chính là Bùi Viện. 


Một cái vinh dự cho họ Bài. Nhưng là thứ vinh dự khí 
nguy hiểm. Vì ông được quyền vượt bể đi hoặc đến bất cứ 
một nước nào. Giang sởn của ông là một chiếc thuyển con. 
với vài người thủ túc. 

Trong khi chờ để lái cái thuyền Việt Nam, Bài Viện đã 
phải tự lái lấy một chiếc thuyền nan hết sức mỏng mảnh, 
trên những ngọn sóng tây đình, chở ông ra ngoài bể rộng. 

Tháng bảy năm Tự Đức thứ hai mươi sáu 


Dưới những giọt mưa hoặc cũng là giọt nước mắt của 
đôi vợ chẳng Ngâu®) ö Huế - nó có vẻ âm. đạm và u sầu hơn 
những vợ chồng Ngâu ổ đâu hết - Bùi Viện nâng chén rượu 
tiễn hành của các bạn đồng liêu. 


® Câu chuyện hai vợ chồng Ngưu Lang - Chức Nữ mỗi năm chỉ 
được gặp nhau một lần, trước khi chia tay khóc lóc thẩm thiết 
thành mưa (mưa Ngâu) vào tháng 7 âm lịch (B.T) 

30 


https://tieulun.hopto.org 


Trong lúc tửu hứng và chợt nghĩ đến tương lai của 
mình, Bùi Viện đã đánh đấu ngày từ biệt nước nhà bằng 
mấy vần thơ: 

1% Ã W ÿ + 
Quý phụ mình triêu sĩ, 
än £ $ H 
Phiên tòng hải quốc du, 
FỀ he HứC sò 
Bình sơn hông nhật cận, 
*j# ủ #8 # 
Gôi lĩnh bạch uân phù. 
# # ø # # ƒ 
Thân thế cương thường trọng, 
ll #9 # 
Thê hàng bại thiệp du, 
$# # Hi: 

._ Hoàng linh phong lãng thiếp, 
# 7k — Í1 # 
Thu thuỷ nhất hành chu. 
(Hổ tiếng người đời thánh, 
Băng mành oượt biển khơi, 
Vừng hông non Ngự dọi, 
Mây trắng núi Cô phơi. 
Cương thường thân gánh oác, 
Sóng gió bước chơi uơi, ˆ 
Phúc chúa trời yên. ổn, 
Dòng thu thẳng nẻo bơi). 
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Liên đường, cái gánh hành lý nghèo nàn của Bùi Viện 
đã tăng thêm được một vật mới: thơ. 

Vì mỗi triểu thân - của một triểu đình văn học - đã 
tặng họ Bồi mấy vẫn thơ để làm món tiêu khiển cho bạn, 
trong khi một thân bị chơi vơi ở giữa chốn trời cao bể rộng. 

(Của Hộ bộ Thượng thư Phạm Trúc Đường!) 

® “#8 x # 
Mạch tây tân cẳng hựu đông lưu, 
3 # lễ l 2 wớ 
Doanh hải thao thao hợp tứ chư, 
?*ỳ & #8 %4 H BH 
Vũ trụ uô cùng thiên nhật bích, 
— f7 # zk ?t 3 3 
Nhất hành thu thuỷ ngoại phương dụ. 
(Mạch tây cẳng mới nước xuôi đồng, 
Bến cõi doanh bàn một lối thông, 
Bầu trời thăm thằm bao lœ rộng, 
Muôn dặm làn thu thẳng ruối rong). 
Của Lại bộ Thượng thư Nguyễn Tư Giản (Tuyết tiểu) 
Tà sự từ gia cửu, 
Cử nhiên bão thế ưu,. 
Trắc thân thiên địa khoái, 


® Phạm Phú Thứ (B.T). 
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Lịch huyết quỷ thần màu.” 
Đầm tiếu tời nan tận. 
Đằng bhiên chỉ vị thù, 
:Phong uân quan tái bắc 
Cô nhạn mạc yêm hiu.` 


(Vắng nhò sao mãi thế, 
Khẳng khái tự lo đời. 
Nghiêng mình trời đất rộng, 
Rõ máu quỷ thần soi. 

Cười nói tình khôn tỏ, 

'Vẫy uùng chí chữa xuôi. 
Gió mây buôn ải bắc, 

Nhạn lẻ uễ chưa rồi): 


Của Nội các Tham biện Bời Dị: 
Văn quân điệc hoà sĩ, 


Phùng kừn tân đữ du. 
Giang sơn thụ khí tảo, 
Thiên địa thờ sinh phù. 


Lữ mộng thiên tu tập, 
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Chỉnh nhân uạn lý sầu. 
Thuý Vân cô têu biệt, 
Hoành hải uọng qui chu. 


(Nghe bác người hào hiệp, 
Gặp nay mới kết chơi. 
Non sông tài lỗi lạc, 

Trời bể sóng chơi oơi. 

Đất khách bao lo nghĩ, 
“Người đi ngợi tuyệt vời. 
Thuý Vân nâng rượu tiễn. 
Bểrộng "góng thuyền gi) 


Trái với lồi một vài nhà làm sử, vua Tự Đức, ông "vua 
văn sĩ" rất nhiệt thành với các cuộc tiến thủ, không luận 
những cuộc đó ở vào địa giới nào. 

Muốn khuyến khích một người bề tôi đã chẳng tiếc 
thân gia và tính mệnh để phụng sự tổ quốc, trước khi Bùi 
Viện lên đường, vua Tự Đức chờ sẵn ở Thuý Vân sơn. Trên 
một trái núi u tịch và trực tiếp với những cảnh tự nhiên 
của tạo hoá, nhà vua nhận lễ bái biệt của sứ giả họ Bùi. 

đông nên sơ suất ra lời nói để người ngoài biết cái 
thực trạng kém cỏi của mình, không nên quá tiết kiệm về 
tiền tài để hại đến quốc thể: đó là những câu đặn đò của 
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vua Tự Đức, mỗi khi phải khuyên răn một sứ giả. 

Từ Thuý Vân sơn, Bùi Viện xuống thuyền, một chiếc 
thuyền gỗ, trong chứa chất một ít vàng bạc và những đồ 
vật dụng như gạo, cá khô, nước ngọt vân vân... 

Từ biệt các liêu hữu, Bùi Viện cho giương buồm đi về 
phía Bắc, vào một buổi sáng quang đãng mà mặt trời mới 
mọc tròi lên mặt nước gợn sóng, không khác một cši đĩa 
ngọc lớn để nghiêng trên tấm thảm rồng. 

Cái cảm tưởng, xa nhà, xa nước, mỗi chiều thu lại nảy 
ra trong khối óc trống rỗng của Bùi Viện. 

Nhưng ông đã có can đảm dập tắt những ý tưởng bỉ 
quan, mà nhìn trong đám không khí xa thẳm cái tỉnh thần. 
tối cao hy sinh cho tổ quốc. 
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VI 


¬ con đường vô định, Bùi Viện tự biết là sức 
người không thể thắng được sức trời. Nhưng đã ôm 
ấp một chủ đích rất cao, ông chẳng quản gì sóng đữ với bể 
sâu, thuỷ chung ông vẫn tin theo một ý tưởng: gửi thân 
cho số mệnh. 

Sau mươi ngày đêm lênh đênh trên mặt bể, mươi ngày ` 
đêm vật lộn với gió bão, phải đè lên những ngọn sóng to 
tây đình, kế tiếp nhau nhô lên rồi lại để xuống như cố ý 
hành hạ chiếc thuyển mỏng manh mà tay ông chẻo lái, 
Bài Viện trông xa đã thấy đất Hiền. Khoảnh đất đọi một tia 
sáng vui mừng trong khối óc đây hy vọng của ông. 

Khoảnh đất ấy là đảo Hương Cảng, mấy năm trước còn 
là một cái đảo hoang mà người Tàu bỏ quên ở Thanh Hải, 
nay đã trở nên hòn ngọc ở Viễn Đông, dưới bàn tay tạo tác 
của người Anh Cát Lợi. 


Giữa hàng muôn ngàn con thuyển gỗ nhỏ như lá tre 
bám kín lấy chung quanh đảo, Bùi Viện nhận thấy nhiều 
chiếc tàu lớn sơn đủ các mẫu, phía trên là ống khói ngất 
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ngưởng trên chỗ lắc. giản, nhà ra TY làn khói đen 
thẫm. 


Đó là tàu buôn của eác nước Âu, Mỹ. 


Trên đảo, bên cạnh những quả núi lớn mà thời gian 
chưa xoá hết những vết bùn hoặc vết nổ của cốt mìn mà 
các nhà kiến trúc cồn bỏ lại, nổi lên không biết bao nhiều 
những toà nhà cao ngất, ngoài có tên hiệu viết bằng chữ 
Hán hoặc chữ Thái Tây. Trong phố - những đường phế trải 
đá rộng rãi, trái hắn với đường đất bùn lây ở nước mình - 
khách du gặp một số đông người qua lại, y phục khác 
nhau, họ chạm cánh với người Tàu, trong các giới công 
thương và kỹ nghệ. 


Đêm đến, những cái bóng bằng thuỷ tính treo lở lủng 
trên các đường phố, nhả ra không biết bao nhiêu tia sáng 
chói lọi, chẳng thua gì ánh sáng mặt trồi. 

Những điểu mắt thấy của Bùòi Viện đã chứng nhận 
rằng những việc quan sát của Phạm Phú Thứ năm xưa 
không sai với sự thực. 

Hơn nữa, nó lại tặng cho ông một cái ý muốn mới mễ là 
mang những cuộc tiến hoá ấy thực hành ngay vào nước 
Việt Nam. Vì bình sinh Bùi Viện chỉ ước muốn có một 
điểu: làm cho nước mình cũng mới mẻ chẳng kém gì các 
nước khác trên thế giới. 

Nhưng muốn ởi tới mục đích ấy không phải là dễ. Cần 
phải có người chỉ dẫn cho mình và cũng cần phải có những 
nhà chuyên môn khả đĩ mang nó ra thực hành được, theo 
địa thế và tình thế đặc biệt ở trong nước. 
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Đùi Viện tìm cách giao du với các thân sĩ Tàu ở Hương 
Cảng và ở Quảng Đông. Những thân sĩ đó đi trước nhà 
nho Việt Nam được một bước, đã tự hiến mình làm người 
đưa đường cho họ Bùi. Và cũng nhờ họ, Bùi Viện giao du 
một cách thân mật được với một vị sứ thân Hoa Kỳ ở 
Hương Cảng. 


Sứ thần này mẹ là người Trung Quốc, ở Trung Hoa đã 
lâu năm nên chữ Hán rất thông và nói tiếng Tàu cũng 
hoạt bát chẳng kém gì tiếng "mẫu quốc thứ nhất" của 
xmình là tiếng Hoa Kỳ. 

Bùi Viện lúc ở nhà đã võ vẽ tiếng Quảng Đông, nay tới 
Hướng Cảng, vì hoàn cảnh, vì tình thế bó buộc phải nói 
tiếng Tàu luôn, nên cũng thạo tiếng Tàu. 

‹¿ Ngôn ngữ của Hán tộc tình cờ đã trở nên sợi dây bền 
chặt để thất tình thân ái giữa nhà du lịch Việt Nam và 
viên tình sứ nước Mỹ. 
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VII 


S: gặp gỡ với sứ thần Hoa Kỳ đã mở cho Bùi Viện 

một chân trồi mới: trước kia ông tưởng chỉ có mấy 

nước Âu châu là khả dĩ xếp đặt lại được cái vị trí tự nhiên 

của loài người. Nhưng chỗ nhìn nhận đó, nay ông biết là 

lầm: Trên trái đất còn có một phần nữa là đứa con để lạc 

của Âu châu mà có lẽ lại tiến hoá hơn Âu châu, phần đó là 
nước Mỹ. 


Trong những câu chuyện thân mật giữa "Sứ giả Việt 
Nam" với sứ giả Hoa Kỳ, Bùi Viện thành thực nói rõ cái 
hiện trạng của nước Nam và mục đích cuộc xuất dương 
của ông. 

Để thoả mãn cái ý muốn của Bùi Viện, sứ thần Hoa Kỳ 
nhìn thấy một phương thuốc: nhờ sức hỗ trợ của Chính 
phủ Hoa Kỳ. Vị sứ thần không quên nhắc lại với Bùi Viện 
là Hoa Kỳ xưa kia cũng chỉ là một nước hèn yếu và cũng 
chịu cái cảnh chia rẽ như thời kỳ Trịnh - Nguyễn nước 
Việt Nam, 
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Nhưng giữa sự phân liệt của người cùng giống, một vị 
anh hùng đã nổi lên: vị anh hùng là Thống lĩnh Lăncoln. 

lãncoÌn không những đã mưu cuộc thống nhất cho 
Nam, Bắc Mỹ, ông lại còn đưa lại cho nước Mỹ một cuộc 
thịnh vượng mà trước kia dân tộc Hoa Kỳ chưa bao giờ 
được hưởng. 

Tóm lại, sứ thần khuyên Bùi Viện sang tận Hoa Thịnh 
Đốn để cầu viện với Thống lĩnh Lincoln. 

Điều đó không làm cho Bùi Viện do dự gì hết, vì ngay 
từ lúc bước chân ra khỏi nước, ông chỉ noi theo có một ý 
„tưởng: đạt tới mục đích. 


lại Hương Cảng? vô ích. 


_ Từ khi Tây Thái hậu cầm quyền, Tàu hết giao chiến với. 
"Ảnh, lại chống đơ cuộc liên minh của sáu nước, sức lực của 
“Tâu đã kiệt quệ, kho tàng của Tàu đã sạch trơn. Ngoại 
tướng Tàu là Lý Hồng Chương cũng chạy ngược chạy xuôi. 
“Giữa cuộc khủng bố lớn của quốc gia, trong số thân sĩ 
Tàu, không có lấy một người nào đặc sắc để cầm lấy tay lái 
của con thuyền Trung Hoa. 
Hy vọng vào Tàu, tức là chết đuối mà vớ phải bọt. 


Lúc lầm biệt, sứ thân Hoa Kỳ có hứa là sau này, khi 
hai người cùng làm trọn cái thiên chức của một dân nước, 
sẽ cùng nhau đi thuyển du lịch trong "tứ đại châu". Chẳng. 
muốn cho bạn bị chở vở ở nơi chến bể không người quen, 
sứ thân Hoa Kỳ lại viết thư giới thiệu Bùi Viện với một 
người bạn thân của mình, thường ở gần Thống lĩnh. 


https://tieulun.hopto.org 


Mùa đông năm ấy, đưới những giọt mưa tuyết giá lạnh 
của một thành phố miền Nam nước Tàu, Bùi Viện buông 
thuyển đi Nhật Bản. 


Trái với lần trước lúc khỏi hành toàn là những bạn bè 
thân mật - lần này Bùi Viện bước chân xuống thuyển, chỉ 
lưu lại Hương Cảng mấy người bạn mới quen. Nhưng đời 
ông đã thêm được nhiều cái lực lượng mới là sự dày dạn ở 
phong trần và cái nhãn giới rộng rãi vô cùng về nhân sự. 

Thuyển đi không mấy ngày đã tới Hoành Tân, một hải 
cảng của Nhật Bản. 

Từ Đông Kinh, Bùi Viện đáp một tàu buôn Mỹ sang 
Tân Kim San, rôi lên Hoa Thịnh Đốn. Sự bỡ ngỡ của sứ giả 
Việt Nam tại Tân Thế Giới đã giảm đi được nhiều lắm, 
nhồ ở công chỉ dẫn và giới thiệu của người bạn Mỹ tại 
Hương Cảng. Nhưng là người khách lạ mà cầu gặp mặt 
Thống lĩnh Hoa Kỳ không phải là việc dễ, Bùi Viện đã 
khéo dùng miệng lưỡi và bỏ tiền kho ra mua chuộc lòng 
người, 

Cái hy vọng mà ông ôm ấp trong ngót năm trời thế tất. 
ông sẽ đi đến. 
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VI 


tài Viện ở Hoa Thịnh Đốn đã ngót một năm. Ngót 

một năm chờ đợi và mong mỏi. Ngót một năm đã 
nhiều lần làm cho ông hồi tưởng đến thân hữu và cố 
thương. Nhưng cũng trong ngót một năm ấy, ông đã không 
bố sót một cơ hội nào mà không đi thăm các thị trấn lớn ở 
Hoa Kỳ. 

Những tập quán và phong tục trái với nước ông không 
đủ làm cho ông lạ nữa. 

‹. Những ngôn ngữ và nhân chủng không giống với người 
ước ông, ông cũng coi là sự thường. 

Cho đến những vật mà trước kia nó đã làm cho vua. Tự 
Đức phải hốt hoảng và nghỉ ngờ, nay đối với Bùi "Viện cũng 
chỉ là kết quả tự nhiên của cuộc tiến hoá về khoa học. Bùi 
Viện đã thành một người mới của thế giới cũ lạc loài sang 
Mỹ châu. 

Sau hết, Bài Viện được vào yết kiến Thống lĩnh 
ineoln®. Câu chuyện trao đổi giữa sứ thân Việt Nam với 


'? Đổi chiếu với năm Bài Viện tới Hoa Kỳ thì là Tổng thống Grant 
(Ulysses S)), chớ không phải là Lincoln (Abrsham), 
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Thống lĩnh Hoa Kỳ không ngoài những việc mà ông đã 
trình bày với sứ thần Mỹ ở Hương Cảng. 

Thống lĩnh Lincoln một phần vì muốn gid bần tay nhân 
đạo của Hoa Thịnh Đốn ra nâng một nước ở xa xôi, phần 
khác vì muốn mưu việc thực dân cho Hoa Kỳ ở Viễn Đông 
để cạnh tranh với các nước Âu châu, không do dự gì hết, 
vui vẻ hứa giúp. 

Nhưng quốc thư? 

Phải có quốc thư mới được. 

Quốc thư, Bùi Viện không có. 

Theo lệ thường một người muốn đại diện cho nước 
mình để giao thiệp với một nước khác thì cuộc điểu đình 
chỉ có giá trị khi nào người đó có thư uỷ nhiệm của Chính 
phủ mình. 

Bùi Viện, lúc triều đình Huế phái đi, không nghĩ đến 
việc sẽ đại điện cho nước Việt Nam mà giao thiệp với nước 
nào, nên không xin cấp quốc thư. 

Thiếu quốc thư, việc của Bùi Viện bị lỡ hẳn. Vì quốc 
thư không có, Thống lĩnh Lineoln không lấy danh nghĩa gì 
mà xin Chính phủ Hoa Kỳ giúp cho nước Việt Nam được. 


Song Bùi Viện chưa thất vọng, ông xin tạm biệt Thống, 
lĩnh Iäneoln về nước lấy quốc thư. Cuộc hành trình của 
ông lần này đã có chương trình nhất định, nên từ giã Hoa 
Thịnh Đốn không bao lâu, con thuyền khứ quốc của. ông đã 
về tới Thuận An, trước cuộc nghênh tiếp niểm nở của triều 
đình Huế. Không bỏ lỡ một phút nào hết, Bùi Viện mang 
mọi việc trình bày với vua Tự Đức và xin làm Toàn quyền. 
đại thân để giao thiệp với Chính phủ Hoa Kỳ. 
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Một vài triểu thần hoặc ghen tài Bùi Viện, hoặc vẫn 
mang nặng khối óc cổ hủ, khuyên vua Tự Đức không cho, 
Nhưng nước Việt Nam lúc này đã ổ vào cái bệnh tình rất, 
trầm trọng, chỉ còn tính ngày hoặc tính giờ nên sự ngờ vực 
vô lý đã nhường chỗ cho cuộc tín nhiệm không có bờ bến. 


Được như ý, Bùi Viện thận trọng mang tờ quốc thư trở 
lại Hoa Kỳ, khấp khởi mừng thẩm là cuộc du lịch của 
mình không đến nỗi vô ích và sau này sẽ đứng vào hàng 
công thần trong lịch sử. Cái hy vọng của Bùi Viện không 
bao lâu đã đổi thành thất vọng. 


Vì, vừa bước chân xuống đất Hoa Kỳ, ông liển được tin 
Abraham Lincoln bị ám sát. 


Tà một nhà trí thức xuất thân ở nơi điển đã, trong 
khoảng vài chục năm, Abraham TảneoÌn đã leo lên được 
ghế nguyên thủ của Hoa Kỳ. Rồi, chẳng từ khó khăn, ông 
bãi tục mãi nô” và mưu cuộc thống nhất cho tổ quốc ông. 

Ông chết trong tay một kẻ vô danh. 

Nhưng đời ông không uổng. 

Abraham Lineoln đã thành vĩ nhân thế giới. 

' Chỗ đáng tiếc là công việc và hy vọng của Bùi Viện xây 
đấp bấy lâu đã đổ như một toà lâu đài xây bằng những 
mảnh giấy bôi. 

Chạy ngược chạy xuôi mãi, nhưng không có chỗ nào để 


nương tựa, Bùi Viện đành lại mang tấm lòng trống rẵng 
mà buông thuyền về nước. 


+9 Mua bán nô lệ (B.T.) 
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hi Bùi Viện về tới Hoành Tân thì trời cũng vừa thu. 
Nhưng trái với mùa thu hai năm trước - óc ông 
còn đầy hy vọng - thu này ông ôm mối thất vọng trổ về. 

Trong khi thơ thấn ở một công viên tại Hoành Tân, Bùi 
Viện chợt gặp sứ thần Mỹ mà ông đã kết giao nắm nọ tại 
Hương Cảng. 

Mừng rỡ, sứ thần mời Bùi Viện vào một khách sạn ở 
ngay chỗ công viên và thiết tiệc khoản đãi. 

Đáp lại những câu hỏi han vồn vã của bạn, Bùi Viện 
mang việc thất bại ở Hoa Thịnh Đốn thuật lại, vẻ mặt 
buồn rầu: 

Tin Thống lĩnh Lincoln bị ám sát, sứ thân đã biết từ 
trước, nhưng ông không ngờ nó đã ảnh hưởng đến cả cục 
diện Việt Nam. 

Sứ thân cố lưu Bùi Viện ở Nhật, nhưng ông nhất định 
khước từ, lấy cớ là mình sẽ kế tiếp cuộc du lịch để khuây 
cái buồn thất bại. 
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Khi từ biệt Hoành Tân, Bùi Viện lưu lại thiên Đường 
luật sau: 
3® H l 3x RÄ #& 
Ly chước Hoành. Tân cữu nguyệt thu, 
hủ # HW £# & 
Nam uân hồi thủ chính dụ du.. 
* 3 ÿ# 8# +ửin 
Ba đào mộng tỉnh sinh tân hông, 
+ + #4 # # # 
Thuỷ thổ hoài thâm ức cựu đu. 
#“uW#ữ# 4+ * ng 
Ca uũ tầng đài kim hãi quốc, 
#6 ^ % #8 øở 
Phôn hoa nhân uột cổ bông châu. 
Â  ?4. 1Ð § & ø 
Vi hoan tự tích hoàn ui biệt, 
‡h4ú f#J # # £ $# 
Tiên lữ hà niên cộng phiếm chu. 
(Tháng chín Hoành Tôn nhắp chén chơi, 
Trời Nam ngoảnh lại dạ khôn nguôi. 
Ta đào hứng mới tan hồn mộng, 
Đất nước tình xưa tít dặm bhơi. 
Lầu các coi chừng nay đổi mới, 
Bồng hỗ riêng thú đã bao đời. 
Vui uây ngại nỗi khi chia rẽ, 
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Thuyền đó bao giờ lại thể bơi) 
“Theo nguyên văn bài trên, Mỹ sứ hoạ: k 

ĐÃ Í§ ẤP EM HỆ cóc 

Hoành kiều liễu sắc tiệm ly thu, 

#f 2Ø š #& Ũ 

Ác thủ phân trình ạn lý sầu. : 

® #4 16 3E tt 'b : 

Cửu ước Hoa thành tứng iễn phống, 

3 đi 6 š R 

Kỳ phùng tiên đảo cánh huê dụ: 

Ää#*#£##=n 

Nguyệt lương khách ý phi tam nhật, ` 

Đi 8 s 4m ðị 

Hồ hải quân tâm hữu tứ châu. 

#t 8 ở ÿ hl 8 

Liêu đắc mình triều tường ức xử, 

#Sš#Sxkã®mã# 

Trùng dương uên thuỷ các cô chư. 


(Sốc liễu câu Hoành sắp hết thụ, 

Cầm tay chia ngủ dậm xơ sâu. 

Hoa thành ước cũ nên thăm hỏi, 

Tiên đảo tình nay kết bạn bầu. 

Ý khách uẩn uơ từ mấy độ, 

Lòng người man mác đã bao lâu. 
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Sống mai nhớ chỗ xa nhau nhỉ, 
Riêng lá thuyên con uượt bể sôu).. 


Lại theo vần những bài của các thân hữu ở Huế, Mỹ sứ 


tặng Bài Viện bài ngụ ngôn: 
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43 1a 1t # Ä BỊ, 


__ Ngẫu nhĩ bông lai chước, 


#®#. NO 
Nghệ thường dạ nguyệt du. 
Z# # it H š| 

Tồnh sa Hoa quốc đáo, __ 
*# ‡# & xX # 

Khách trạo Việt thiên phù. 
l # #8 £ 

Tình sự dĩ lịch lịch, 

#*® 2» #£@€©£& 

Hào hing phương dụ du. 
4  £ + 

Hội ngộ bất chỉ thủ, 

ft đ£*&# # 

Từ quân tiên đăng chu. 
(Rượu tiên đâu bỗng rồi, 
Đêm trăng múa hát chơi. 
Đất Bắc thuyền uào bến, 
Trời Nam chèo tôi nơi. 

Sự tình đêu đã rõ, 
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Hào hứng uẫn chưa thôi. 
Gặp nhau không chỉ thế, 
Lên thuyền lạm biệt người). 


Từ Hoành Tân, không bao lâu Bài Viện tới của Hàn, và 
theo đường bộ ra Huế, nhưng vừa đến Hải Vân quan thì 
được tin mẹ mất. 


Về triểu phục mệnh, Bài Viện mang cả hai việc không 
may về nước và nhà tâu vua Tự Đức. 

Việc tuy không thành, nhưng triểu đình cũng biết cái 
công của Bùi Viện, nên khỉ ông xin về thụ tang, vua Tự 
Đức phê: 

“Trâm tứ tử, uị hữu thâm ân nghĩa. Tử nãi dĩ quốc an, 
nãi bảo giơ ơn, Thâm đồ uiễn lự, quỷ thân đương diệc 
giám chỉ". 

(Trẫm với người túy chưa có ân nghĩa gì cả mà đã coi 
việc nước như việc nhà, không quản xa xôi, lo lắng. Quỷ 
thần tất cũng biết vậy.) 
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X 


Lụ, thứ hai, Bài Viện ra Bắc. 


Cái cảnh sắc của Bắc hà - với những cuộc loạn lạc lên 
tiếp của nó - vẫn không thay đổi. 

Hơn thế, ông ra lần này lại có một vết thương mới về 
cảnh nhà. 

Tiúc này Bùi Viện đứng vào cái cảnh ngộ trong câu đối 
của một người sinh sau ông có đến bốn mươi năm là 
Nguyễn Thượng Hiển: "Giang sơn thuỳ điểu, huống gia 
sơn" (tang nước ai khóc, huống tang nhà), 

Nhưng Bùi Viện còn may mắn hơn Mai Sơn® ả chỗ ông 
đã được yên ổn và chịu tang mẹ, một đám tang đã cử hành 
trước khi ông về chừng năm, sáu tháng. 

Tuy vậy, trong bài văn tế mẹ của Bài Viện, người ta 


không khỏi nhận thấy những câu thống thiết, nó là ánh 
phản chiếu cuộc đời luân lạc của ông: 


Hiệu của Nguyễn Thượng Hiển (B.T), 
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"Than rằng: 
“Non xa nước thầm, lạc bước phù tang, 
Đất thấp trời cao, ẵau lòng trắc dĩ. 
Nỗi nhà báo đáp, tội con uâng biết đã nhiều, 
Cõi khách xa xăm, cở tạo nghĩ đâu rơ thế? 


Ngày uĩnh quyết, cách lời khuất mặt, tốc lòng nào 
thương nhớ có nguôi, 


Công dưỡng sinh tạc dạ ghỉ xưởng, trăm thân cũng đên 
bôi chưa dễ. 


Những tuông: 
Trời cồn rộng, đất còn đài, 
“Thông còn tươi, huyện còn khoẻ. 


Nhà mơi trúc một đoàn xum họp, theo đòi dưới gối đã 
đông người, 


Sân quế hoè đôi chút thở ngây, thay đỡ việc mình 
không thiếu bẻ. 


Thương nỗi chiếc thân ngày tháng, nghiên bút it nhiều, 
hiếp trần mong rũ sạch cho xong, 


Xót lòng tụu cửa hôm mai, ngày tháng đợi chờ, đường 
mây nghĩ bước đi cho nhẹ 


Thấy giữa đường đương lắm nỗi bất bình, 
Nhìn trong cuộc phải trọn người trí kỷ. 
Ngày xuất cáo chưa kịp lời thưa nói, những là tưởng 
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dưới nhà trên nước, khắc xưởng ghỉ dạ, biết đâu mà gài 
can tràng? 


Bước uiễn du không kịp tính gần xa, những là toan đốt 
hiếu làm trung, nhắm mắt đưa chân, phận mào có tưông 
đâu uui tế? 

Làa nhà, be cửu chiếc gánh quan sơn, 
Một nước Điột trời mảnh buôm thu thuỷ. 
Phần e đường xá còn xa, 

Phân sợ bóng dâu đã xế: 

Thi lên thác xuống ghênh, khi ra khơi uượt bể, 

Trông oời cố quốc, lòng ty thân. một bước một xa. 

hú chân mây mặt sóng, khi cữ gió tuân mưa, trông 

dặm tử phần, nỗi uiễn khách càng thương cồng nhỏ. 
—_ Khi th thưởng nhà huyện tuyết chỗ sương che, 0ì nuôi 


con những rầy túc mai do, cũng tưởng liều một giọt mà soi 
thiên họ, lấy chân cam mà bổ. lạo đống cay, 


“hi thì thương nhà thông da môi tác bạc; gốp nước nhà 


cồn Ähe bhắt lạ lùng, cũng toan đem tốc cỏ quyết liêu, ba 
xuân, dẫu phiển muộn phải lo cho nát mẻ. 


Nào di nghĩ: 
Nỗi xơ con cách. mấy dặm, xanh, 
Việc nhà bỗng gặp cơn đâu bể. 


Âhi được tới lầu uừa cập 


bến, đèo :Hải Vân theo dịp 
quán lân la. 
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Tin đâu như sét đánh ngang trời; ngưng trấn đã định 


di uống uẻ. 


Đau đớn nhề, nhà Huyên nỗi hoi. -đồng giá. ngắt, non 
nước bao.xa cách trỏ, biết đâu ngọt bùi, biết đâu ấm. lạnh, 
nhiềng ai uì xem xét thuốc thang? 


Ngậm ngùi thay, nhà Thông khi tuổi hạc cồng cao, 
công trình kể biết mấy mười, nào là khâm. liệm, nào là 
tang trai, những di giúp sắm sanh tạng tếP 


Âghĩ lại từ phen lưu lạc, ngoòi nghìn dặm, chốc bœ 
đông, bên trời góc bể, bốn phương trông mây trắng tuyệt 
uời, 


“Xiết bao kể nỗi thằm sầu, đĩa dầu vơi, nước mắt đây, cỡ 
gió tuần. mua, một mành những canh chây ôm ï. 


Vì bởi chuyện xa gần tan hợp, những chịu năm chờ 
tháng đợi, con tầm còn ương mối chưa xong, 


Cũng biết điều bhính trọng phải chăng, mà theo gió bắt 
mua cẩm, chữn lòng dẫu cất mình khôn nhẹ. + 


tây lần mnai lữa, cách năm uừa trẻ gót 0ê quê, 
Đêm thẳm ngày dài, một chén để trước mô dâng lễ. 
Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
Tình tự khóc than khôn kể. 

Sao lúc trước, tới nhà Huyền, tiêu hao uẫn gạn gùng 
nguồn ngọn, hỏi nỗi tha hương lữ khách, sự duyên tường 
kẽ tóc chân tơ, 

Sao lúc giờ, tới nhà Huyền, chiêm bao như liệu tưởng đi 
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uễ, căm lồng từ biệt sinh ly, phong cảnh luống trông uời 
gạt lệ. 


Biết trăm sự tại khôn thiêng lừa lọc, những từ cản bình 
lửa đến gặp nhà tang tóc, uì bởi quá chân nên nỗi, dẫu sự 
mình nào còn dám nói năng? 

Tưởng một đời như giấc mộng mơ màng, đã cam phụ 
gửi thây mà lại thẹn uới non sông, thà rằng một quyết cho 
rỗi, dẫu miệng thế cũng mặc người phi thị. 


Cực uì nỗi lượng trên trông xuống, trước cồn một chút 
nhà thông, 


Thương uì đường móu chảy ruột mềm, sau có đôi ba 
đàn trẻ. 


Kiếp phong trần còn lắm nỗi gian nan, 
Duyên hội ngộ chưa đần dn quốc sĩ. 


Trói đã ngẩn ngưng trăm mỗi, chưa dứt tình bia hiểu 
nọ, cõi đời sao khỏi phụ người ta? 


Cũng liêu đây đog chiếc thôn, sao cho †rong ấm ngoài 
êm, cuộc thế mới nghà xong ôn nghĩa. 


Đức cù Ìao trong chín chữ chưa, đền, 

Tời nguyện ước nhó ba sinh chưa phí. . 
Bình bông uừa khỏi chút xa xăm. 
Sinh tử lấy chỉ làm đáp đế? 


Trên linh vị giãi hết lòng cao thấp, 


: hương khối trông 
theo nào thấy nữa, 


tốm son gột rửa đến bao giờ? 
B4 
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Dưới tuyên đài sau có lúc ¡ thân hôn, WBggp so 
| biết ra cho, nỗi nước dẫn dà xin liệu sở. : 


[ Than ôi! 


Đất có dầm mưa “hủ t9, GẼ sấy 3 
Song trăng quanh quế. : 
Mây bạc hợc lánh, thâm ngất Trì 
Vượn hót ue bêu, ttãn: Thuyn nău TẼ. 


Trong nhà cửa trước sau.. thây tổ, uê nhàn coi . 
Thgười, 


Nhưng kế có chí du lịch bốn phương mà rút cuộc cũng 
chỉ đến cân đai áo mũ như mọi người, thì cuộc đời của Bùi 
'Viện còn nhạt nhẽo gì bằng. 

Cái nhạt nhẽo đó chính ông đã cảm thấy. 


Song một việc không ngờ lôi kéo ông ra. Việc mà chính 
ông thuật lại bằng những câu lục bát dưới đây tuy không 
có giá trị về văn chương, nhưng là một, tài liệu hữu ích cho 


lịch sử: 
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Vồo năm Quý Đệu tháng từ, 

Điều uâng Hoàng thượng lệnh từ sắc ban. 
Mười hai giá ngự Thuận An, 

Triêu thần uăn uũ trăm quan hộ tùng. 
Tỉnh binh cờ phất trống giong, 

Chèo ba phới rẽ thuyên dòng như bay. 
Vẳng nghe sóng uỗ uang rẫy, 

Xa trông mấy bức buôm bay đìu đàng. 
Cảnh màu gỉ khéo điểm trang, 

Đà no gác tía, lầu uang uưi thay. 
Càng nhìn càng đắm, cùng say, 

Dẫu cho trăm cảnh không tày Thuận Án. 
Ai ngờ một phút tự nhiên, 

"Bỗng đâu chín chiếc tải thuyền chạy ra. 
gọn buầm trước thấy xa xa, 

Gần uời nghe tiếng súng ra đùng đùng. 
Thu Ô hai chiếc buậm dong, 
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Siêu buông tiếng súng, sgẫm cừng to gan. 
Giường buậm chạy đọo chạy ngang, 

Căm thay mấy lũ, mấy đoàn Tảu Ô. 
Tưng hoành, bố mẹ sỉ lô, 

Đứa đâm, đứa chém, đứa xô xuống tàu. 
Các quan, khi ấy gửi lâu, 

Ngha uâng Hoàng thượng trên lầu phán ra. 
Lệnh truyền hộ uệ thân cơ, 

Ai rmà bắn lại Têu Ô nọ rồi. , 
ÄNgười ban tước lộc cao đây, 

Ngủ uâng Hoàng thượng nẹp ngay súng liền. 
Bắn thủ phát thằng, phái xiên, 

Phát thì chẳng trúng nhằm thuyền Tàu Ô. 
ÁNgó rơ nó đã chạy 0ô, 

Giắt đi hai chiếc, đi mô chẳng tường. 
Thấy thời nửa giận, nữa thưởng, 

Giận thay chúng nó coi thường quân ía. 
Kể thời bị thuốc cháy da, 

Người thời bị đạn, máu ra đầm mình. 
Làm cho chúng nó rẻ khinh, 

Nghĩ lại giận mình chẳng biết cứu nhau. 
Phải khi diệu uợi nơi đâu, 

Đã toưn lập lượng chước màu tâu 0u, 
Chẳng qua sự đã sờ sồ, 

Ai ai căng lặng như tờ bắn hơi. 
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Nghĩ đời mà ngán cho đời, 

Làm tôi ăn uống lộc trời lắm ru! 
Nghênh ngang uõng uõng dù dù, 
Bài oồng thôn mũ xuân thu phái tàu. 

Cũng không tài cán chỉ đâu, 
Rồi ra múa mỏ uảnh râu một bề. 
Phen này mắt thấy tai nghe, 
Tham sinh uý tử một bê như nhau. 
Ăn thì nhằm trước nhằm sau, 
Đến khi có giặc trụt đầu, trụt đuôi. 
Cũng xưng rằng đống làm tôi, 
Có suo chẳng biết hổ ngươi trong mành!" 

Bài ca của Bùi Viện không có mục đích nào khác là mỉa 
mai cắc quan văn võ đương thời. Bọn này, lúc vô sự kiêu. 
căng, hách dịch; đến khi nước nhà có việc thì không biết 
xoay sở ra sao hết, chỉ giương mắt nhìn nhau. Chứng cổ 
mà ông viện ra là vụ Tàu Ô cướp các thuyền vận tải của 
triểu đình ngày 12 tháng tư năm Quý Dậu (1878). 

Tâu Ô là gì? 

Khi nhà Thanh mới chỉnh phục được Trung Quốc, có 
nhiều quan lại trung thành với nhà Minh không chịu phục 
tòng chủ mới. Bọn này hoặc trốn vào rừng núi, hoặc lánh 
ra ngoài bể để mưu đồ khôi phục. Phần ở bể, lúc đầu còn 
giữ được những hành vi mình chính. Nhưng lâu ngày, chí 
phục quốc dần dẫn nguội lạnh mà lương thực cũng hết, họ 
phải xoay ra cướp các thuyển buôn làm kế sinh nhai. Từ 
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tàu ô chuyên sống một cuộc đồi trôi nổi trên. mặt bể khơi. 
Nếu họ lên bộ, chỉ là để 

đàn bà, trẻ con, mang bán cho dân 
nước Tàu làm thê, thiếp. 


'Vì cuối đời nhà Lê giặc Tàu Ô vốn là một mối lo lớn cho 
triệu đình. Và, cũng vì có những công đẹp giặc đó nên 
nhiều võ tướng như Hoàng Tố Lý và Nguyễn Hữu Chỉnh 
đã lưu được tên tuổi đến đồi sau. 


Sang triểu Tây Sơn thì người ta không phải lo về giặc 
tàu ô nữa, vì vua Quang Trung đã thi hành một chính 
sách rất khôn khéo là tha thứ những tội lỗi của giặc Tàu Ô 
trước mà dụ chúng về hàng, trong tờ dụ có câu: 


“Tôn Sš Nghị quân đông, tướng mạnh mà Trẫm mới trở 
"gọn cồ, cũng đã bị dẹp tan. Huống hồ các người, một đàn 
sâu biến, nếu có thể lãnh bệnh ngoài bể mà quấy rối được 
mỗi hay không? Lỗ Trí Thâm uứt dao thành Phật, chẳng 
phải là chuyện xơ lạ gì. Người trí giả phải lo đến uiệc đổi 
hoạ thành phúc, bảo nhau uê hàng. Lòng Trâm chỉ muốn, 
che chở cho con dân, sẽ tuỳ tài của mỗi người trong các 
“gưƠi mà sai khiến...” , 


Những tên giặc Tàu Ô về hàng vua Quang Trung quả 
nhiên đều được áo mũ xênh xang. Nhưng các quan Tổng 
Đỉnh mới này vẫn được nhà vua cho phép sinh nhai theo 
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cái nghề nghiệp tổ truyền, chỉ khác là chúng không ăn 
cướp tại bờ bể Việt Nam nữa mà trở về bóc lột các phường 
buôn ổ Lưỡng Quảng?. 

Nhưng sau khi triểu Tây Sơn đổ, chính sách của vua 
Gia Long khác hẳn. Nhà vua cho nhặt những bằng sắc mà 
vua Quang Trung cho giặc Tàu õ mang sang hộp vua 
"Thanh để kể tội triểu Tây Sơn. Bọn này lẽ tự nhiên lại trổ 
nên những thù địch độc ác của triều đình. Và thế lực của 
chúng mỗi ngày một mạnh, thậm chí chúng đã trở nên cái 
cố chính để nhiều cường quốc can thiệp vào nội chính của 
các nước Viễn Đông như Việt Nam và Trung Quốc. 


* 
* ` .* 

Hôm ấy là ngày 12 tháng tư năm Quý Dậu, vua Tự Đức 
ngự thuyền ra chơi cửa Thuận An. Đi theo hộ giá có đủ 
mặt các quan văn, võ. Trong lúc vua và các quan đang lấy 
cái cảnh trời cao bể rộng làm đầu để xướng hoạ văn thơ, 
thì phía ngoài khơi có chín chiếc thuyền buôm từ từ đi vào. 

®ó là những thuyền vận tải của Nha Kinh lược Bắc kỳ, 
chở tiền tài và quân lính ở Bắc hà đổi phiến vô Huế. 


Mọi người đang chú ý nhìn những chiếc buồm lớn - mà 
tự triểu đình Huế lấy làm vinh dự - thì lại cũng ở ngoài 


khơi có hai chiếc thuyền lớn sơn đen, phăm. phăm chạy 
vào: giặc Tàu Ô. 


Hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc (B.. 
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Bọn giặc khách từ những tàu ô chĩa. súng bắn sang chín 
chiếc thuyển vận tải của triểu đình. Trong chín chiếc 
thuyền này, ai lo mệnh nấy, nên không dám chống lại, chỉ 
giương buồm chạy trốn. Hai chiếc Sau rốt nặng nể quá, 
chạy không kịp bị giặc khách xông sang, giết quân lính 


của Nam triểu mà cướp lấy thuyền. 


Vua Tự Đức tệ ý tức giận, truyền cho nội giám bảo các 
quan hộ giá rằng ai lui được giặc sẽ phong tước lộc cho. 
Các triểu thần - nhất là võ quan - cho bắn súng thần công 
ra bể. Nhưng phát thì không tới giặc, phát thì lệch hẳn ra 
ngoài. Không những giặc tàu ô chẳng bị thương tổn chút 
nào mà lại cồn tăng một trð cười cho công chúng. Trái lại, 
giặc khách từ ngoài bắn vào, quân Nam người bị gãy tay, 
nhiều người khác võ đầu. 

Sau khi chúng bắn giết đã chán tay, bọn giặc Khách lại 
rong thuyền ra bể. 

Bài ca chế nhạo các triều thần của Bùi Viện không ngờ 
đã đến tai vua Tự Đức, 

Sẽ là một mối nguy cho ông? Phái thù của Bùi Viện hy 
Yọng như vậy. Vì bài trên có thể là một chứng cớ để người 
ta khép ông vào tội "khi quân". 

Nhưng sự thực trái hẳn! 

Nó là một bước thang tiến thân cho Bài Viện. Wì nhờ 
đấy, ông được nhà vua trao cho một quan chức về nha 
Thương chính. Song là một "quan chức chạy" vì nghĩa vụ 
của ông phải báo cáo với triểu đình về tình hình thương 
mại của nước nhà và những hành động của bọn giặc tàu ô 
ở ngoài bể, 
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Bùi Viện không phải là người chịu lui trước những việc 
khó. Hơn nữa, chính những việc khó khăn mà triểu đình 
phó thác cho Bài Viện mà chính những bạn thân của ông 
cũng không ai ngồ. 

Sau mấy tháng cưỡi một con thuyển nhỏ đi lênh đênh ở 
ngoài bể, và la cà khắp các bến từ Nam Định vào Quảng 
Nam, Bùi Viện trở về Huế với một tập dự án và một khối 
óc lạc quan có lẽ mạnh hợn trước khi bắt tay vào việc. 


'Tập dự án và khối óc lạc quaấy góp lại đã câu kết nên 
một tờ báo cáo rất tường tận mà Bùi Viện đệ lên triểu đình 
Huế, ngày mông tám tháng bảy năm Tự Đức thứ 29. 

Bất đầu tờ báo cáo Bùi Viện nói về tình hình khốn 
quẫn của các nhà buôn lương thiện ở ngoài khơi. Vì đáp lại 
lời khích lệ của triểu đình, số đông các nhà buôn Việt Nam 
- nhất là ở mấy tỉnh Thanh, Nghệ và Nam Định đã bạo 
đạn, vượt qua luỹ tre xanh mà buông thuyền ra bể để trao 
đổi hàng hoá với những lương dân trong mấy tỉnh miễn 
Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Huế. 

Nhưng triểu đình chỉ nhìn thấy những kết quả thiển 
cận, mà không lo phòng bị các tai nạn bất kỳ. Cho nên các 
thuyển buôn, khi đã văng mình ra bể khơi rồi thì không 
những bị cái ách sóng to, gió dữ mà lại còn làm miếng thịt 
vô thừa nhận, trước con mắt thèm thuồng của. bọn cướp bể. 
Bọn này, nếu gặp thuyển vận tải của triểu đình Huế thì 
thu lấy vàng bạc mà cho thuyền về. Trái lại, nếu là thuyền 
buôn thì không những chúng cướp của mà còn giết người 
và phóng hoả cho thành một đám tro, trong khoảnh khắc 
chôn sâu dưới mặt sóng. 
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Cái thắm hoạ của nhà buôn Việt Nam ngoài bể, trong 
tờ biểu tấu dâng lên vua Tự Đức, Bùi Viện viết; 


“.. Triểu đình tuy dụng công khuyến khích mà nghề 
buôn củ: người Việt Nam uẫn không phát đạt, cớ chính u¡ 
các thuyên bè công, tử thường bị giặc bể cướp phá ở ngoài 
khơi. Trị bệnh tất nhiên là phải trị từ gốc, nghĩa là trước 
lo trừ giặc thì mới có hy uọng cho Diệc thông thương được 
thêm phái đạt. 


Tại các nước Âu châu, người †a Ìo uiệc giao thông trước, 
rồi sau mới bhuyẽch trương uiệc buôn bán dân dân. 


-~- Việc trị an ở người bể, gân đây mước ta tin cậy uào 
công cuộc hải phòng của một nước ngoài. Nhưng chống trọi 
nối hàng muôn ngàn chiếc thuyền của giặc Tòu Ô, chúng 
la chỉ có uài chiếc tàu thuỷ uừu chậm chạp uừa nặng nề. 
Giữ được chỗ nọ thì hỗng chỗ bia, uài con uoi địch uới một 
đàn hổ, thế dù mạnh đến đâu cũng không thể che chờ cho 
xiết được. Và những tàu thuỷ lòng sâu 7, 8 thước mà 
thuyền giặc thì lòng chỉ bốn thước là cùng. Nếu gặp tàu 
thuỷ đi tuân thì giặc đã có một cách đối phó rất giản đị uà 
có hiệu lực uô cùng là chúng tránh thuyên uào chỗ bể nông, 
tàu không sao đến được, mà bắn cũng không tới. 

Tóm lại, uài ba chiếc tàu thuỷ mà Nhà nước đố quăng 
rœ ngoời khơi, nếu để làm món bài trí thì được, chứ trông 
cậy uờo đấy để bảo hộ cho các thuyền buôn thì không có 
công hiệu gì cả. 

Gầần đây, triêu đình lại còn tìm ra một món khí giái thứ 
hai nữa là dùng thuyền Trung Hoa để chống với giặc bế. 
Nhưng nhờ người Tòu bảo bộ cho nhà buôn Việt Nam, thột 
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là một chuyện mẹ gà con vịt, không ích lợi chỉ cả”. 
Bùi Viện đã tìm thấy căn bệnh. 
Đồng thời, ông lo cả thuốc chữa. 


Cũng trong tờ biểu tấu để ngày 8 tháng bẩy năm Tự 
Đức thứ 29, Bài Viện viết tiếp: 

“Hồi tháng năm năm nay, tôi đã ởi kinh lý khắp miễn 
duyên hải, trực tiếp một phần lớn uới nhà buôn có thuyên 
xuôi, ngược ngoài khơi. Theo lời họ khai uới tôi thì mỗi 
thuyên ưng nộp uào công quỹ hàng nắm, một năm. phương 
thác là. ba mudi quan để triều đình "bảo hiểm" cho họ khi 
bị tàn hại uì cái ách giặc bể) 

Triàu đình nên lợi dụng ngay cơ hội này mà tổ chức 
một đội hải quân, trước là trông nom cho các nhà buôn 
giao thông được thuận tiện - như vậy mới có hy oọng 
thương nghiệp mở mang - sau chúng ta đền dẫn luyện tập 
cho thuỷ thủ các quan thuyễn uê mặt thuỷ chiến để cầu lấy 
mội đội hải quân hùng tráng, rồi đây sẽ có ngày dùng đến. 

Xấu triều đình chuẩn những đề nghị của tôi thì lập tức 
tôi có thể tổ chức được một thuỷ đội, trong có một ngàn 
người mà bẩy trăm là dân chời lưới ở bến Trà Lý uà bœ 
trăm khác là những tên Tòu rất thiện uê mặt thuỷ, để làm 
những những tên lính đắc lựa. Chiến thuyên nà khí giái thì 
do Nhà nước cung cấp cho họ. 


'Đậi hài quân này sẽ đi tuần khắp miễn duyên hỏi của. 
nước Ía, đồng thời họ phải làm cả ba uiệc: uận. tải lương 
tiên của Nhà nước, hộ tệ cho các nhờ buôn tà trừ điệt 
64 ì 


https://tieulun.hopto.org 


những giặc bể hiện đương hoàng, hành ở Đông hải. 

Hải quân sẽ thuộc quyên chỉ huy của một Dị quan. cao 
sớp lập bởn doanh tại Nam Định. Nhưng suốt từ Bắo kỳ 
uào đến Quảng Nam, bến nào cũng có đặt thêm một đôn 
gọi lò đôn quan phòng. Những đân này sẽ do một uị quan 
nhỏ cai trộ. Đẫn oừờa là chị nhánh của đợi doanh, uừa là 
tụ sở của quân ta mỗi khi để bộ. Tôi xín đặt những đân 
nhỏ Ở mấy nơi như sau này: Quảng Nưm, Đà Nẵng, Bán 
Sơn, Nê Sơn, Ninh Hải. 

Triều đình đã đặt ra đội “Tuân dương quân” nghĩa là 
đội quân di tiễu giặc Ô ngoài bẩ thì đội quân ở các tỉnh mà 
ta nay chúng ía gọi là "quan phòng" sẽ trỗ nên không có 
công dụng gì, 

Thực ra, từ khi đặt ra đến giờ, những đội "quan phòng" 
3 các đôn duyên hải cũng không có ích gì cho Nhà nước cả. 
Vì chức trách của họ là phải phòng ngừa giặc bể. Mà giặc 
bể thì chỉ hoành hành ở ngoài khởi. Dù họ có biết đích là 
ngoài bể cổ giặc nữa, cũng chỉ đến giương mắt mà nhìn, 
chứ không có cách gì xoay trỗ...". 

Bài Viện đã nhận thấy sự vô ích của đội quan phòng. 

Nhưng ông không chủ trương sự khước bỏ hẳn. Theo ý 
Bài Viện thì ngoài cửa Thuận An ra là hải cảng quan 
trọng nhất mà Nhà nước cần phải lưu số lính quan phòng 
"guyên như cũ, tại các đến khác ba phần chỉ nên lưu lại 
một mà rút đi hai. Song cái công dụng của lính quan 
Phòng còn lại, sẽ khác hẳn trước. 

Đáng lẽ trao cho họ cái chức trách tưởng tượng là tiểu 
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giặc bể thì từ nay chỉ nên uỷ thác cho một một việc rất nhẹ 
nhàng là hỏi giấy thông hành của những người ngoại quốc 
hoặc bản xứ qua lại các thương cảng. 

Hai phần lính bãi về sẽ giúp cho Nhà nước một việc lớn 
là tiết kiệm được một món tiền tiêu vô ích vì suốt một dải 
từ Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An ra đến 
Ninh Bình, Nam Định, không tỉnh nào là không có thứ 
quân vô dụng ấy. 


Trả số lính trên về cho đổng ruộng, Nhà nước cho họ 
được cái vui là xurn họp với gia đình và thêm một số nhân. 
công mới để khai khẩn ruộng đất. 

Số tiền tiết kiệm về lính quan phòng, Bài Viện cũng 
yêu câu chia làm ba phần: hai phần dùng vào việc sắm 
thuyền bè, khí giới và trả lương cho "Tuần đương quân", 
còn phần thứ ba thì lưu lại công quỹ để chỉ viện vào các 
việc cần yếu khác. 

ết luận tờ biểu tấu, Bùi Viện nói nếu theo phương 
pháp của ông thì Nhà nước không những không tổn phí gì 
thêm; trái lại còn tiết kiệm được rất nhiều tiễn, gạo - mà 
đồng thời đạt tới mục đích: 


a) Trừ bọn giặc bể để mưu sự trị an cho các thuyền 
buôn và dân quê miễn duyên hải nước Việt Nam. 


b) Chấn hưng nghề buôn bằng cách bảo hiểm cho họ 
được yên ổn ở chỗ chân trời, mặt sống. 


©) Tổ chức việc vận tải của Nhà nước được chu đáo, để 
khỏi hao hụt công quỹ. 
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Còn một mục đích thứ tư nữa mà 
không tha thiết muốn đạt tối, nhưng hiện coi là việc tương 
lai, là huấn luyện cho "Tuân đương quân" thành một đội 
thuỷ quân rất chư đáo, việc mà người ta đương thời ít aị 
nghĩ đến cái công dụng của nó. 


Bài Viện. không phải 


Sau hết, Bùi Viện lại nói thêm rằng tờ biểu tấu cña ông 
mới là những lời tóm tắt về những điều đại cương. Nếu 
triểu đình ưng chuẩn, ông sẽ trình bày những chỉ tiết 
minh bạch về cách tổ chức. 

Và, chẳng muốn để cho triểu đình chẽ ông là chỉ nói lớn 
mà không biết làm, Bùi Viện xin tự đảm nhiện lấy việc tổ 
chức "Tuần dương quân" trước khi thoả thuận với Nguyễn 
Chinh Lâm là Bố chánh Quảng Nam, kiếm chức chủ sự 
nha Thương chính. 

Bùi Viện đã có những ý tưởng thiết thực, mô tá bằng 
một ngọn bút hoạt bát và giản dị. 

Tóm lại, cũng như chúng tôi, sau khi đọc tập biểu tấu 
của Bùi Viện, các bạn đều tưởng tượng là cái chương trình 
của ông sẽ được triểu đình Huế rất hoan nghênh. 

Lâm! Thấy những lồi lẽ mạnh bạo và thiết thực của 
Đùi Viện, nhiều vị đại thần lo rằng nếu không cần trổ đi 
thì, một ngày kia, tất được nhà vua tìn dùng mà đoạt mất 
cái ngôi cao quý của mính nên họ ngấm ngâm phản đối, 
khiến cho vua Tự Đức nhiều khi cũng bị cái dư luận sai 
lầm của triểu đình Huế. 

Tập dự án mà Bùi Viện thảo bằng mười năm quan sát 
Và luân lạc bị vua Tự Đức tiếp nhận bằng câu phê nhạt. 
nhềo sau này: 
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"Đại ngôn bất năng, thị tội" 
(Nói lớn mà không làm được, thì là có tội). 


Những mấy hôm sau, hình như chợt tỉnh ngộ về cái 
nhầm lẫn của mình, nhà vua lại phê thêm: 


“Ngươi nên tụ cáng đáng lấy uiệc này. Những trước 
nhất bàn uới uiên Bố chánh Thanh HoátU đã, rồi quyết 
định thế nào, cỗ hai người sẽ càng tôu lên Trẫm. xét". 

Công việc của Bùi Viện đã bước được bước đầu, nhưng 
là bước rất quan trọng, vì nhờ đó cái mộng tưởng tổ chức 
một đội thuỷ quân cho nước Việt Nam mà ông ôm ấp bấy 
lâu sẽ đối làm sự thực, 

Bùi Viện là người đã hiểu rõ cái tính đo dự của vua Tự 
Đức, nên ông tự nghĩ muốn thành công, cần phải làm việc 
cấp bách, để cho phái thù địch không có đủ thì giò âm mưu 
phá hoại. » 

Sau khi nhà vua phong cho chức Tuần tải nha Chánh. 
quản đốc - một chức tương tự như Tổng trưởng bộ hải 
quân kiêm hàng hải và thương mại ở các nước dân chủ - 
Bài Viện lập tức gửi bản chương trình dưới đây lên vua 
Tự Đức. 

Bắt đầu tờ biểu tấu, 
lập thuỷ đội của ông, tuy là một đoạn văn bát cổ, song về 
việc dùng quân Bùi Viện không phải đã không có ý tưởng 
nhất định, sau này có thể làm mực thước cho các nhà 
quân sự. 
2= ——>=-~ 
'® Bố chánh Thanh Hoá kiêm cả việc tuân tải, 
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Bùi Viện trình bày cái ý nghĩa việc ˆ 


Ông viết: & 

"Tướng là trọng khí của nước nhà, nếu rắn thì gãy, 
quyển trọng thì nguy. Bình là hung khí, bất đắc dị mà 
phải dùng. Bởi vậy, bình quý ở "tình" mà chẳng quý ở 
"nhiều", tướng quý ở "mưu" mà chẳng quý ở "khoá", Bình 
cơ không nên độc dụng, tướng quyên không nên độc 
chuyên, điểu cần thiết chỉ làm chó hợp lồng người, Về sự 
tuyển người, có người ném bút mà lập công, có người bỏ 
nhà mà thể chết. Có người đối tội mà lập công, có người 
can đảm mà thích đánh. Nên tuỳ tài, tuỳ đũng của từng 
người mà dùng cho phải cách, khiến họ được thoả lòng, thì 
các sĩ tốt chỉ đánh một trận đã thành công. Hễ gặp bước 
khó khăn, đã có tai mắt chân tay, vậy nên lấy "trí" làm tai 
mắt, lấy "dũng" làm chân tay. Sử dụng bợp phép, thưởng 
phạt công bằng thì trên dưới một lòng, mà ba quân gắng 
sức. Nếu thưởng người không có công thì ba quân cần 
giận; phạt người không tội thì sĩ tốt căm hồn. Bởi vậy, 
người eó công, dẫu là kẻ thù, cũng thưởng cho; người có tội, 
đù là kẻ thân, cũng trừng phạt. 

Thưởng không quá hạn, phạt không sai kỳ, thế mới là 
thưởng phạt đích đáng. 

Điều thiết yếu của sự biết người chỉ ở chỗ thưởng phạt 
tông bằng và cư xử xứng đáng. 

Hành binh tất phải có lễ, xử nhân tất phải có thời. Như 
đi trước trông sau, đi sau trông trước, đi bên tá trông bếp 
hữu, ngồi phân minh trên đưới, ăn vống không huyện 
háo, thấy của không tranh cướp, thấy sắc không rối loạn, 
như thế đều là lễ đó. Cái kế dụng bình cả thảy có sáu điều; 
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1) Binh sĩ nào kiêu căng, thì cho họ đánh trước; 
3) Người nào tham lam, thì cho họ tranh cướp; 


3) Người nào dũng cẩm, thì cho họ đi tiên phong và hậu. 
tập; 


4) Người nào trung tín, thì cho họ làm gián điệp đi do 
thám tình hình bên địch, để mình biết rõ sự cơ mà bày 
trận mai phục và thi thố kỳ mưu, 


ð) Người nào già yếu, thì cho họ canh giữ kho tàng. 


6) Người nào cường tráng, thì cho họ vận lương, gánh 
nước, kiếm củi. 

Sáu điểu ấy đều đủ thì một mệnh lệnh gì truyền ra 
cũng bền như vàng đá và đúng như bốn mùa, mà chẳng ai 
còn ý khác nữa. 

“Trong binh thư có nói: 


“Chuyện hiệu lệnh, thông báo tin, chia rành thứ tự 
truộc sau, khéo bày thế trận, tiến lui phải đường, mai phục 
cẩn thận, phải động cho đúng, tranh đoạt cho rành, biết rõ 
thiên thời, xét rõ địa lợi, nhận rõ nhân hoà. 

Làm tướng, phải trước lập thân mình, rỗi sơw mới lập 
được quân mình, lại phải định kế sách, tuyển nhận tài, am 
hiểu uiệc binh nhưng mà gióng giả các sĩ tốt, năm tài 
(nhân, trí, dũng, trung, tín) gẫm đủ, ba đức (khoan, từ, 
thiện) uẹn toàn, biết bày trận đề mà trổ nhuệ khí, biết giàn 
tỉnh kỳ mà chia đội ngữ, sành giồng trống để lập nghiêm, 
hiệu lệnh tính, bắn súng để giữ vững đền doanh, sắp sẵn 
binh, thuyên để phòng khi tiến tiêu, chúa nhiêu lương thực 
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để cấp dưỡng ba quân. Quân hiểu sắc mệnh, điều hoà 
nhân tâm. Như thế mới đúng mặt làm tướng", 


Tôi được đảm nhiệm trọng chức của triểu đình, ngày 
đêm ngẫm nghĩ, chỉ e không làm trọn phận sự. Nay tôi đã 
tâu xin chiêu mộ các thuỷ đống và các viên địch, đặt nha, 
đặt đồn, lập công ty đóng thuyền, chuyên liệu lý việc vận 
tải và việc tuần tiểu... 

Trên đây là những điều đại cương để giữ mực thước cho 
nhà làm tướng, 

Nhưng, trong khi hành binh, cũng như khi chiêu mộ 
quản sĩ, cần phải có quần luật nhất định để làm giới hạn 
cho quân. 

Cái quân luật ấy không phải Bùi Viện không nghĩ đến 
và ông đã nghĩ đến một cách quá ư tỷ mỉ, khiến cho chứng 
ta - những người sinh sau gần một trăm nắm - có thể tự 
hào rằng trong mạch máu của người Việt Nam đã không 
phải là không có một món thừa tự về thân rất quý giá. 

Chương trình tổ chức của Bùi Viện là một cái cửa lớn 
mở rất rộng, để hoan nghênh cuộc hợp tác của quốc dân. 
Vì ông không chê một lực lượng nào trong nước mà không 
chú trọng đến. 

Về việc chiêu mộ ông nói: 

"Phàm những người có tài trí, có đức hạnh và muốn lập 
sông danh, đều có thể tự xuất của nhà ra, chiêu mộ quân 
thuỷ dũng (Tuẩn đương quân) dùng về việc vận tải và tiêu 
trừ giặc bể, để mưu sự an trị cho Nhà nước. Những người 
đó chỉ phải kê khai danh sách những lính mà mình mộ 
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được và lấy chữ nhận thực của hương lý và chữ ký của các 
thần thuộc làm bằng. Nha Tuần tải sẽ xét hư thực, rồi 
thu dùng lập thành đội ngũ, đặt nha, đồn và chia từng 
hạng để bẩm về bộ cấp bằng và liệu việc sai phái. Nhưng 
đã ở trong thuỷ quân thì bất cứ vào đẳng, hạng nào cũng 
vậy, cần phải theo đúng hiệu lệnh để nghiêm quân lệnh. 

Viên chiêu mộ sẽ noi theo thể lệ sau này: 

Khoản thứ nhất - Phầm người có trí đũng, đức hạnh, 
bơi lội giỏi, thuộc đường bể, biết trước những lúc có thể xây 
ra mưa gió, thông các phép tính mà muốn đăng vào đội 
quân Tuần tải thì cứ làm giấy tình nguyện, để rõ họ tên, 
quê quán và có chữ ký của thân thuộc đắm nhận. Nha 
Tuần tải sẽ xem xét cẩn thận, rồi tuỳ tài bổ dụng và cấp 
bằng cho. 

Khoản thứ hai - Người nào có đủ các điều kiện kể ở 
khoản trên, được bổ làm thuỷ bình thượng hạng; nếu chỉ 
được một nửa thì làm thuỷ binh trung hạng; người nào chỉ 
làm được một vài điểu kiện thôi thì dùng vào thuỷ bình 
hạ hạng. 

Khoản thứ ba - Thể lệ lương bồng của các thuỷ dõng và 
các viên dịch quy định sau này: Phàm những người đã có 
phẩm hàm, thì số lương bổng nhiều Ít, tuỳ theo phẩm 
hàm: Chánh và tòng cửu phẩm, mỗi tháng được 15 quan; 
Chánh và tòng bát phẩm 18 quan; Chánh và trong thất 
phẩm 0 quan; Chánh và tòng lục phẩm 99 quan; Chánh 
và tòng ngũ phẩm 25 quan; Chánh và tòng tứ phẩm 30 
quan: Điển ty 25 quan; Xuất đội 22 quan; Đội trưởng 20 
quan; Thư lại 12 quan; Thuỷ bình thượng hạng 6 quan và 
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9 phương. 8Ạ0; “Thuỷ binh. trung hạn 4 quan, 1 phương rưỡi 
gạo, Thuỷ bình hạ hạng 2 quan tiền và 1 phương gạo. 

Khoản thứ tự - Phàm những người mộ được số thuỷ 
binh bao nhiêu, nha Tuần tải sẽ chịa rạ. từng hạng, làm sổ 
tư vào bộ, đợi chỉ định thưởng. Người nào mộ được từ 15 
đến 40 thuỷ binh thì được sung chức đội trưởng và được 
thưởng phẩm hàm; ai mộ được 10 thuỷ bình, thưởng hàm 
tòng cửu phẩm; 20 thuỷ binh chánh cửu phẩm; 30 thuỷ 
bình tòng phát phẩm; 40 thuỷ bình chánh bát phẩm, 
Người nào mộ được từ 50 đến 80 thuỷ binh trẻ lên thì được 
xung chức Chánh quản hay Phó quản, và được thưởng 
phẩm hàm; ai mộ được 90 thuỷ bình thì được thưởng hàm 
tồng ngũ phẩm; 100 thuỷ bình chánh ngũ phẩm; 300 thuỷ 
binh tòng tứ phẩm; 300 thuỷ binh chánh tứ phẩm. 

Khoản thứ năm - Mỗi năm hai kỳ, vào mùa hạ và mùa 
đông, đều cấp phát áo quần cho các thuỷ binh. 

Khoản thứ sáu - Mỗi năm bốn kỳ, mỗi kỳ cấp phát cho 
vợ con của mỗi thuỷ bình sáu quan tiền để cho họ có thêm 
tiền chỉ tiêu, 

Khoản thứ bấy - Nếu thuỷ dõng nào đã đăng vào ngạch 
tịch mà bỏ trốn thì nha Tuần tải trách cứ người chiêu mộ 
Phải nã bắt giải nộp thuỷ đõng ấy để chiếu quân luật nghị 
Xử; bằng không bắt được thuỷ đống ấy thì người đứng 
chiêu mộ phải chịu trách nhiệm bồi thường tiển, gạo, quần 
Ấo mà trước kia Nhà nước đã cấp phát cho họ. 

Bùi Viện đã nghĩ đến việc tổ chức, tất nhiên phải nghĩ 
tến việc thưởng, phạt. Vì quân không có thưởng phạt thì 
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lệnh không nghiêm. Mà lệnh đã không nghiêm thì đội 
quân của ông có đông và khoẻ đến đâu nữa, cũng không 
dùng được việc gì cả. 


Về mục "phạt" Bài Viện đã tỏ ra rất khắc nghiệt. Hiện 
thời, nếu ai đặt ra điểu luật: "một tên lính, gặp trời mưa 
mà tranh một cái nón của dân bị khép vào tội xử tử" thì 
nhiều người sẽ phải rùng mình, rồi mỉm cười. Nhưng 
chúng ta nên nhớ luôn rằng thời của Bùi Viện là thời loạn, 
mà luật của ông là luật nhà binh. 

Chém một người để muốn trật tự cho muôn nghìn 
người và gỗ cái hoạ bị ức hiếp cho dân, thì trong việc ác 
của Bùi Viện không phải là không có chỗ thiện. 

Khoản thứ tám - Phàm quân lính đóng đồn trên bộ 
hoặc dưới thuyền, phải giữ hiệu lệnh nghiêm mỉnh, quân 
cơ thân mật, sóm chiểu luyện tập chăm chỉ, tu chỉnh khí 
giới, chuyên trọng canh phòng. Nếu người nào trễ biếng 
thì lập tức bị nghiêm trị. 

Khoản thứ chín - Xuất quân đi đánh trận, cần phải cắt 
đặt rõ ràng theo đúng khuôn phép. Khi giao chiến với giặc, 
phải liệu theo chiều gió mà thúc thuyền tiến công: thuyền 
này gặp giác thì thuyền kia tiếp ứng; nếu người nào không 
theo hiệu lệnh thì nha Tuần tải eứ chiểu theo quân luật 
mà trị tội ngay; rỗi sau mới làm bắn tấu. 

Khoản thứ mười - Nếu bình sĩ nào gặp trời mưa mà lấy 
nón của đân để đội thì lập tức bị chém đâu để thị chúng. 
Huống chỉ, những tội năng hơn như: tự tiện đốn cây, đẫn 
g8ồ, xâm phạm điển sản của người, đốt phá điển sản của 
người, hoặc gian dâm trộm cấp, thậm chí chém càn bình 
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ị 


đân mà giả mạo là chém được thủ cấp. Biặc, bình sĩ nào 
phạm vào những tội ấy thì nha Tuân tải liên đâng bản 
tấu, xin chém đầu để làm gương cho kẻ khác. 

Bùi Viện tuy ngặt về "phạt", 


ể "thưởng" › nhưng trái lại ông rất 
trọng về mg”. 


Về mục này, ông định: 


Khuẩn thử mười một - Khi ra biển giao chiến với giặc, 
nếu binh sĩ nào đám chèo thuyển mình chạy thẳng đến 
thuyển giặc, mà bắt sống được tướng giặc cùng quân giặc 
và lấy được thuyển của giặc đắt về, hoặc bắn phá, đãnh 
đấm được thuyền của giặc thì bình sĩ ấy được thưởng bạc, 
cứ tính mỗi chiếc thuyền thưởng cho ba trăm lạng bạc, và 
được thưởng phẩm hàm. Nếu binh sĩ nào bắn đuổi thuyển 
Biậc, mà tướng giặc cùng quân giặc trốn thoát hết cả, 
thuyển mình chỉ dắt được thuyển giặc về thì bính sĩ ấy 
được thưởng bạc, cứ tính mỗi chiếc thuyền thưởng ba trắm 
lạng bạc, còn thuyền giặc thì phải giải nộp, bẩm quan 
kiểm xét; chiếu số hóa vật, súng đạn trong chiếc thuyền 
giặc kia cả thầy có bao nhiêu, một nửa sung công, một nửa 
đem thưởng cho binh sĩ ấy. Nếu binh sĩ nào bắt sống được 
hay là bắn chết, hoặc chém được tướng giặc hoặc: quân 
Biặc; thì bình sĩ ấy sẽ được thưởng bạc, cứ tính mỗi đầu 
tướng giặc được thưởng một trăm lạng bạc, mỗi đầu quân 
Siặc thưởng năm mươi lạng bạc. Nha Tuần tải xét lại mà 
làm bản tấu kể rõ tình hình xin chiếu lệ tuỳ công định 
thưởng phẩm hàm cho từng binh sĩ đã lập được công trạng 
để thị khuyến. 


Trên đây mới là định đoạt công, tội của người sống. 
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Còn người chết? nghĩa là người đã hy sinh tính mệnh 
cho nghĩa vụ ở chiến trường? 


Một người có khối óc đầy đủ như Bùi Viện, tất không 
khi nào quên hạng người ấy. 

Chứng cổ: 

Khoản thứ mười hơi - Phàm những viên dịch và những 
thuỷ binh đi đánh trận bị bắn chết hoặc bị chết đuối đều 
được cấp tiển "tuất" chia ra từng hạng như sau: Những 
người đã có phẩm hàm: chánh và tùng cửu phẩm, mỗi 
người được 110 quan; chánh và từng bát phẩm 130 quan; 
chánh và tùng thất phẩm 130 quan; chánh và tùng lục 
phẩm 140 quan; chánh và tùng ngũ phẩm 150 quan; 
chánh và tùng tứ phẩm 160 quan. Những người chưa có 
phẩm hàm: Chánh quản và Phó quản 140 quan; Suất đội 
180 quan; Đội trưởng 120 quan; Điển ty 110 quan; thư lại 
và thuỷ binh 100 quan. Số tiền "tuất" sẽ do nha Tuân tải 
giao cho vợ con thân thuộc những viên dịch và những thuỷ 
bình đi đánh trận mà bị bắn chết hoặc bị chết đuối ấy đem. 
về liệu tống táng. Nha Tuần tải lại còn đem tình hình làm 
tờ tư vào bộ, xin chiếu lệ gia tặng phẩm hàm cho người 
chết, nếu người chết ấy vốn đã có phẩm hàm, hay là 
thưởng ngôi "nhiêu" cho con trai hoặc cháu đích tôn hay 
em trai người chết hoặc chấu gọi người chết là chú, bác 
nếu người chết ấy chưa có phẩm hàm. 

Khoản thứ mười ba - Phàm những viên địch và thuỷ 
bình ốm chết hoặc sơ ý chết đuối, đều được cấp tiển "tuất" 
chia ra từng hạng như sau: những người đã có phẩm hàm: 
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chánh và tùng cửu phẩm 30 quan: chánh, 
phẩm 40 quan; chánh và tùng thất phẩm 50 
và tùng lục phẩm 60 quan: chánh và tùng 
quan; chánh và tùng tứ phẩm 80 quan. Những người chưa 
só phẩm hàm: Chánh quản và Phó quản mỗi người được 
80 quan tiển; Suất đội 60 quan; Đội trưởng 30 quan; Điển 
ty 30 quan; thư lại và thuỷ bính 20 quan. Nha Tuần tải 
giao tiền "tuất" cho vợ con thân thuộc những người chết ấy 
đem về liệu lý việc chôn tầng và thờ phụng. 


và tùng bát 
quan; chánh 
ngũ phẩm 70 


Gian dối là tính tự nhiên của số đông người trong quân 
đội cũng như trong bất cứ đoàn thể nào. Cái tệ gian đối sẽ 
là một con trùng độc phá hoại thật lớn, nếu người ta không 
liệu cách mà trừ nó trước. 

Trong hình luật "Gia Long" kể phạm tội này bị trừng 
phạt rất nặng, 

Nhưng mang luật Gia Long mà so sãnh với điều luật 
đưới đây thì chúng ta có thể nói rằng về việc đức nghiêm 
khắc, Bùi Viện đã không chịu nhường ông thuỷ tổ nhà 
Nguyễn. 


Khoản thứ mười bốn - Hiện đã mộ được mấy nghìn 
thuỷ đông, lập thành đội ngũ, đường đường sát hạch, chia 
hạng ghi vào sổ, biên rõ từng người: họ tên là gì, bao nhiêu 
tuổi, quê quần ở đâu, sổ trường nghề gì, ngày nào phái Kẻ 
đồn sở nào, hoặc sai đi làm công vụ gì hiện nay ở tại nói 
*ào, lại bất ký tên hoặc điểm chỉ đích xác để tiện kiểm 
Soát. Nếu viên quản hoặc đội nào tự tiện cho thuỷ bính Sề 
nhà họ, hoặc sáng thay chiều đổi, giả danh hư ứng, hoặc 
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khi sai phái thì đem người nọ sai người kia, chỉ cốt đủ số 
raục mà thôi, nếu xét ra viên nào gian dối ẩn lậu như thế, 
từ một người lính trở lên, thì nha Tuần tải lập tức tâu xin 
chếm đầu viên ấy, người nào phát giác sự gian dối liên 
được thưởng 100 quan tiễn và được tư vào bộ thưởng cho 
hàm cửu phẩm để thị khuyến. 


Khoản thứ mười lăm - Phàm thuỷ bình hoặc viên dịch. 
ăn cấp boặc những lạm của công thì để nghị trừng phạt 
tuỳ theo tội trạng: nếu người nào vì canh giữ chếnh mảng 
hoặc vì cớ gì khác đến nỗi làm thiếu mất của công, mà xét, 
tính có chỗ đáng được giảm, thì người ấy phải đến đủ số 
tài vật thiếu mất kia và bị phạt suy (đánh bằng roi), nếu 
xét ra quả dụng tình làm thiếu mất hoặc lấy trộm của 
công, từ một đồng tiển trổ lên hoặc từ một "hộc" thóc gạo 
trổ lên thì nha Tuần tải tâu xin chém đầu người ấy để thị 
chúng". 


Bùi Viện đã đặt ra điều luật dưới đây, để trừ cái tệ hà 
hiếp và nhũng lạm của dân chúng: 


Khoản thứ mười sáu - Phàm quan lại hoặc thuỷ binh 
nào nhân đi sai phái việc công, ỷ thế bắt nạt lương dân và 
sách nhiễu tiển tài lương thực mà có người phát giác, 
đường đường cứu xét, nếu quả thật có tham tang hối lộ 
đích xác thì quan lại ấy hoặc thuỷ bình ấy phải trả lại 
người lương dân bị sách nhiễu đủ số tài vật kia và bị phạt 
suy 100 roi, nếu có phẩm chức thì bị cách khứ chức địch và 
bị khổ sai, nếu không có phẩm chức thì bị tước tịch, nghĩa 
là đuổi ra khỏi quân đội”. 
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Trong mười sáu khoản trên, Bài Viện đã tổ, chức Tuân 
dương quân một cách rất chu đáo về phần "vấn, Nhưng về 
phần "văn", hay nói cho đúng là phần "cai trị" của Tuần 
dương quân, Bùi Viện cũng không phải khang c ý đến. 
Hơn thế, ông đã định đoạt cho nó rất rõ Tầng bằng cách 
dành riêng cho phần ấy tất cả một đoạn cuối của tập 
"Khoán trúc"; 


Khoản thứ mười bẩy - Nha Tuân tải mới thiết lập, cần 
tuyển bổ một viên Bát phẩm cùng hai viên Cửu phẩm và 
sáu viên Vị nhập lưu thư lại để làm việc công. Phàm người 
nào giỏi chữ nghĩa, tính toán mà tình nguyện vào tòng sự 
tại nha Tuần tải, thì cứ làm đơn tình nguyện, kể rõ họ tên, 
quán chỉ và lấy chữ lý địch ký kết lên nộp. Sau đây sẽ sát 
hạch, nếu xứng đáng thì được cấp bằng bổ dụng và được tự 
vào bộ cấp lương bổng. Những việc trong nha Tuân tải, 
cần phải theo đúng phép công mà làm, và cần phải chăm 
chỉ: nếu người nào lười biếng hoặc nhũng lạm thì bị 
nghiêm trị chiểu theo luật pháp. 

Ông muốn những người giúp ông sau này không có 
tham tâm, 

Muốn thế chỉ có một cách: cho họ có tiền ăn tiêu đầy 
đủ, 
„ Khoản thứ mười tám - Lương bồng của các nha thuốc 
Tiên dịch các ngạch thường không đủ che họ chỉ dùng. VẢ 
lại, Tuần tải là một nha mới thiết lập, việc công vừa nhiền, 
Vừa nặng nể, nên phải chia hạng mà cấp thêm lương bồng 
Sho các nha thuộc viên dịch, khiến họ có thêm được tiên và 
8o để chỉ đùng: viên Bát phẩm và hai viên Cửu phẩm 
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cùng sáu viên Vị nhập lửu thư lại nha Tuần tải, ngoài số 
lương bổng cấp theo quốc lệ chung cho các ngạch, lại được 
cấp thêm lương bổng theo lệ mới, định riêng về ngạch 
Tuần tải nữa. 


"Theo quốc lệ hiện hành chung cho các ngạch: Bát 
phẩm: mỗi viên mỗi tháng được 1 quan tám tiển, gạo 1 
phương 20 bát; Cửu phẩm 1 quan năm tiền, gạo 1 phương 
10 bát; Vị nhập lưu thư lại 1 quan tiển, gạo 1 phương. 
"Theo lệ mới định riêng về ngạch Tuân tải: viên Bát phẩm 
mỗi tháng được cấp thêm tiền 14 quan; Cửu phẩm 120 
quan; Vị nhập lưu thư lại 10 quan. 

Khoản thứ mười chín - Phầm tại nha, tại đồn, tại công 
ty, bất cứ người trong hay ngoài ngạch, người nào phát 
giác được sự gian đối tệ lạm gì, nếu quan trên xét ra đích 
xác thì người phạm tội bị trọng trí; còn người phát giác 
được, đem chia đôi: một nửa nộp lại nha Tuần tải, một nửa 
thưởng cho người phát giác. 

Khoản thứ hai mươi - Đặt sồ chuyên việc phát lương 
bổng cho các thuỷ đống, giao cho viên Quản lý tài phú 
trông nom. Viên Quản lý tài phú mỗi tháng một lần bẩm. 
chiểu về số tiền tài xuất nhập. 


Những lính hầu và đầu bếp mỗi người mỗi tháng được 
lĩnh tiển công 8 quan, lại được nha Tuần tải cấp cho cơm 
ăn, Áo mặc, cùng các thứ dùng hàng ngày. 

Thảo ra khoăn ước, Bòi Viện đã lập được một khuôn 
mẫu cho đội thuỷ quân ở trong tưởng tượng của ông. 


Nhưng muốn cho cái tưởng tượng ấy hoàn toàn thành sự 
thực, cần phải có người. 
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_ Riêng vấn để mộ người - vấn để cốt yếu trong việc tổ 
chức - đã làm cho Bùi Viện phải băn khoăn suy nghĩ. È 
Lấy dân quê ra làm thuỷ quân chăng? 


Vô ích. Dân quê xưa nay chỉ ttuen cầy cuốc, lương thiện 
tuy có thừa, nhưng tài cán không đủ, Vì công việc của 
Tuần dương quân sau này là chèo thuyền, bắn súng, và có 
lác cần phải ra đấu gươm, thi võ với một hạng người xưa 
nay chỉ chuyên trị về nghề ấy mà ăn thịt người không 
tanh. Hạng ấy là giặc Tàu Ô biện đương hoành hành ô 
mặt bể. 

Dùng dân chài lưới chăng? - : 


Hạng này chỉ có được một điểu kiện: chèo thuyền. 
Nhưng lại không thiện về việc đánh giặc. 

Lấy lính thường ra mà dùng chăng? 

Bọn này có ]ẽ đánh được giặc - mà vị tất cũng đã ăn đứt 
được giặc Tàu Ô - nhưng lại khiếm khuyết về mật thuỷ, 
mà kể chuyên nghệ dẫu có sức khoẻ vẫn chưa đủ, vì ngoài 
việc chèo lái ra lại cần phải am hiểu những lúc mưa, gió 
hay sóng, bão. 


Sau hết, ông nghĩ muốn có Tuần dương quân được 
hoàn toàn đấc đụng, chỉ có cách là dùng giặc đánh giặ : 
Nói cho rõ hơn là mộ những giặc bể, không luận là người 
Trung Hoa hay người Việt Nam mà sung vào đội ngũ của 
Tuần dương quân. Bọn này lẽ tự nhiên là có đủ tất cả các 
điểu kiện cân thiết mà Bùi Viện muốn cho Tuần dương 
tuân của ông sau này có được. 
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“Theo ý ông thì trong số những người đã bị Triều đình 
gác ra ngoài cái xã hội lương thiện và mệnh danh là “giặc 
bể”, một số đông là những tay trộm cướp chuyên môn mà 
khối 6c đã mù, lương tâm đã điếc; cần phải chém giết đi 
mới trừ được hoạ cho xã hội; trong số đó, hãn hữu vẫn có 
những người vì chân sa Ìỡ bước, vì bất đắc chí hoặc vì một 
vài cớ khác mà phải làm những việc bất lương. Với số 
người ấy, nếu triểu đình mở lượng khoan hổng mà thu 
dùng để cho họ đới tội lập công thì họ chẳng do dự gì hết 
mà sẽ quay lại, trở nên những viên tướng hoặc tên quân 
đấc lực. 


Hạng đó, ông cho là dàng được, nhưng khó dùng, cũng 
như đối với con ngựa dữ, có nước hay, nhưng bất kham. 
Bong ngựa có hay mới được việc, còn sau này nó có bất 
kham hay không là tuỳ ở người cưỡi, cầm cương giỏi hay 
không giỏi. 

Tự tín ở cái biết dùng người của mình, Bùi Viện xin 
Triều đình ân xá cho những tướng và quân giặc chịu ra 
hàng. Ông lại gửi.cho tướng giặc bức thư sau này, đồng 
thời cũng là tờ chiêu yết dán ở các bến đò và cửa bể: 

“Phàm. người hào biệt, tất phải hiểu lẽ phẩi trái mờ 
quyết định oiệc làm.. 

Nếu uiệc làm chính đồng thà tất có danh uọng mò lập 
được công. Lợi chẳng cân phải nói đến tự khắc cũng cô. 


Xưa nay, những uị danh tướng đã bao người xuất thân 
ở chốn lục lâm. Bởi lẽ có bhí phách không di chịu uốn 
mình làm bề tôi mọi người, nên bẻ thì nương náu. ở nơi hải 
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ngọn, người thì lấn quất trong chốn giang hồ: 


: Tãi dì sự cẩn thiết phải nuôi người của hội, đẳng mã lễ 
lối thường không đủ nên anh em ra nhiễu sự bất đắc dĩ mà, 
phải làm tuy trong lòng uẫn đy náy, uì nó có hợi đến sự 
sinh tôn của dân nước. Tuy nhiên, xông pha chỗ cung tên, 
sóng gió, cũng là uiệc rất cơn tràng; phải trải qua bao nỗi 
nguy hiểm mới cướp được hoá uật đem uê, rồi đem đấm dúi 
bán rẻ, của đắng mười chỉ bán được rnột hai, trừ các khoản. 
phí tổn uê binh lính, thuyên bè, còn lại chẳng là bao nhiêu 
cả. Thế mà uà ta đến nỗi uợ con những thuỷ khách uiễn 
thương phải kêu gòo khóc lóc, những cô hồn hờn oán 
suốt đời. 

Là người thức giả, dnh em không thể đành lòng được. 

Nay bản chức phụng chỉ Triêu đònh, liệu lý uiệc tuần. 
tải, đặt đôn, mở bến, thật muốn cùng một uài bậc thức giả 
đem ý kiến trên đây hiểu dụ những tay thủ lĩnh, chứ chẳng 
muốn cùng uới anh em chuốc oứn, gây thù. 

Mong rằng các anh em hãy bê lỗi nhỏ mà theo đường 
lớn, để cùng giúp nước yên dân. 

Nếu uiệc uận tải được thông đông, thì suốt từ miễn Bắc 
đến miền Nam, thuyền buôn nhan nhân hàng hoá lu 
thông, những mối lợi như cá bổ, gỗ rừng, các nhà buôn sẽ 
cùng các anh em cùng hưởng. Như uậy, các anh em chẳng 
những lập được "danh" mờ lại còn có cả "Tợi” nữa. Không 
thế, tức là các anh em cố ý làm cừu địch uới Triều đình, 


Sau này Nhờ nước sẽ có phen ra tay tuân tiễu thì danh 
mệnh tất sẽ không toàn được cả. 
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Vả, nếu sự giao thông trở ngại, thì các nước Tây 
phương sẽ đem hải quân hội tiễu. Đó há phải là điêu lợi 
cho anh em ta tử? 


Anh em nên nghĩ kỹ đến lẽ thuận nghịch uò quyên xu 
sả; kể trị giã tất đã quyết định được rồi. Nếu anh em không 
bố qua những lời này mà sẵn lòng đến, thì chúng ta sẽ 
cùng nhau bết bạn "cùng thuyền". Chưa rõ tôn ý thế nòo?" 


Tờ chiêu yết của Bùi Viện là một bàn tay tế độ để cứu 
vớt cho những người đã lạc ra ngoài chính đạo. Tờ hịch 
truyển qua tay tất cả những tướng giặc bể Đông. Một số 
muốn về hàng, nhưng còn hồ nghỉ cái thái độ của Triều 
đình nên phái người đồ xét rất cẩn thận. Nhưng thám tử 
này được Bùi Viện tiếp đãi một cách rất niểm nở nên 
mang những cử chỉ nhân đạo của họ Bùi về thuật lại với 
chủ tướng mình. Chỉ trong khoảng nửa năm, Bùi Viện đã 
mộ được linh hai ngàn quân, một nửa là dân chài lưới 
(700) và người Tàu (300) ở bến Trà Lý mà trước kia. ông đã 
tâu với vua Tự Đức. Đội quân mới này được Bùi Viện trả 
lương rất hậu và Bùi Viện đãi một cách có lượng nên băng 
hái muốn thi thế tài cán của mình, 

Cái mà Bùi Viện ao ước trong bao lâu nay phút chốc đã 
thành sự thực. 


* * 


Đồi của Bùi Viện, đến lần nà 


= ÿ nữa, lại gặp một cuộc 
biến thiên mà không ai ngờ tới. 
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Là một thư sinh, thoạt đầu ông chỉ 
may mắn ở trường ốc để leo lên, bậc 
tất cả các nhà thứ gia đương thời. 


mong mỏi một bước 
thang võng lọng như 


Không ngờ sự thất bại về khoa c& đã làm chơ ông bổ 
bút mà cầm gươm. Rồi được theo đồi Lê Tuấn can thiệp 
vào việc ngoại giao, ông nhận ra rằng cái nghĩa vụ của kế 
thức giả là phải chen chúc với người ngoại quốc, để giữ cho 
nước mình có địa vị xứng đáng trên hoàn hái, Lại nhận 
cuộc du lịch ở Tàu, Nhật và các nước châu Mỹ, ông hiểu 
xằng hai chữ "văn hiến" nó đã làm cho cái nguyên nhân tự 
phụ của các đân tộc Việt Nam và Trung Hoa trổ nên 
không hợp thời. Nước muốn mạnh, trước nhất phải giàu, 
và câu cách ngôn "phi thương bất phé" bây giờ ông mối 
hiểu hết cái giá trị của nó. 

Từ khi bị thất bại ở Mỹ về, Bùi Viện hết sức chú trọng 
vào việc công nghệ và thương mại. Nhưng đường lối không 
thông thì buôn bán tất phải đình trệ, nghĩa là trước khi 
khuyếch trương thương mại, ông phải giải quyết một việc 
mà trước kia ông không nghĩ đến là quét sạch những giặc 
cướp tung hoành ở mặt bể. 

Chính cái ý nghĩ đó đã làm cho ông phải vất và trong 
mấy năm trời. Mấy năm bôn tẩu ngược xuôi để khảo sắt, 
để vận động và chỗ khó khăn nhất là để đánh để cuộc 
phần đối của bọn tiểu nhân mà ở nước nào và thời nào 
cũng cá. 

Sau rốt, ông đắc thắng: đội Tuần dương quận của ông 
đã có một tính cách rất. kỳ quái là đổi một số giặc cướp làm 
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bề tôi đấc lực của triểu đình và dùng những tên kể cướp 
hôm qua để đẹp những tên cướp hôm nay, hay nói cho rõ 
hơn, là Bài Viện đã dùng giặc để dẹp giặc, một thủ đoạn 
quá ư táo bạo mà những kẻ tài thường không khi nào dám 
dùng đến. 


Và cũng thủ đoạn ấy đã đẩy cậu thư sinh họ Bùi lên 
ghế Tổng trưởng bộ Hải quân kiêm Thuỷ sư đô đốc - 
nhưng dưới triều Tự Đức ghế ấy chỉ được một cái tên giản. 
dị và tâm thường là Thương chính Tham biện kiêm Tuần 
tải nha chánh quần đốc. 


Dưới quyển họ Bùi, triểu đình đặt một tay võ cử là 
Đặng Văn Ứng với chức phó quản đốc nha này. 


Vào chức chánh, phó quản, Bùi Viện dùng những tướng 
giặc xưa nay vẫn nối tiếng là kiệt hiệt ở bể Đông. Dưới 
quyền bọn này, những chức đội trưởng ở suất đội phần lớn 
cũng là những tướng giặc cũ, võ giỏi, có can đảm và rất 
thiện về nghề thuỷ chiến. 

Bài Viện chia Tuần đương quân làm hai đoàn. 


Đoàn thứ nhất họp toàn người Tàu và do tướng Tàu chỉ 
huy. Đoàn này lấy tên là "Thanh đoàn". Đoàn thứ hai chỉ 
gồm riêng có người Việt Nam, lấy tên là "Thuỷ đũng". CẢ 
hai đoàn cùng thuộc quyền sai phái của Bùi Viện và Đặng 
Văn Ứng, những thượng tướng Tuần đương quân. 


Bùi Viện đóng riêng hai trăm chiếc thuyền lớn, lập làm 
thuỷ đội. 


Trong khoảng mấy tháng liền, không quản Bi mưa và 
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vất vả, Bùi Viện thân đốc cho thuỷ đông luyện tập ở của 
Thuận An và tuyên bố cho họ những hiệu lệnh riỆng sữa 
thuỷ quân mà chính ông đã là tác giả. 

Muốn cho quân lính hiểu các tông việc trong phận sự, 
Bùi Viện lại mang quân luật mà diễn thành øa. bất quay 
lính phải học thuộc lòng. 

Bài dưới đây là cuốn "quân luật có vẫn" mà Bùi Viện đã 
bắt mỗi thuỷ quân phải để luôn ở đầu giường như cuốn 
thánh kinh để hàng ngày tụng niệm. - 

Trời Nam buổi thanh bình gặp hội, 

Bể khởi còn chút bụi Tòu Ô. 

Việc Nha Tuần tải ân cho, 

Việc quân Tuân tải phổi Ìo uẹn toàn, 

Nghã muôn uiệc khó toan khi trước, 

Phải làm, rơ thúc uốc nghiêm mình. 

Anh em trong toán mộ binh, 

Cứ coi ước thúc tập tành cho hay. 

Phải nhớ lúc sáng ngày quật rủu, 

Tôi lại đem nghề uõ tập rèn. 

Súng, gươm bao chuốt cho liên, 

“Người nào uiệc ấy, chớ phiên bảo rắn, 

Từ lúc ngủ, khi ăn thong thả, ˆ 

Biêng đề bịnh, cứ giữ trong tay. 

Ở đâu, ngôi, đứng có nơi, 

Chớ nhiều quần tụ, chớ lời phù ngôn. 
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Còn những chỗ bể cần sông cạn, 

Lúc ra uào sóng dợn, buậm qua3. 

Xem trời, xem gió, xerm mây, 

Luanh chân, lanh mắt, lanh tay, mới 0a. 
Thấy tău giặc từ xa phải báo, 

Hoặc đem treo đèn báo cho rành. 

Lệnh truyên binh Hán, lính Thanh, 


. Bắt làu, nạp súng cho nhanh bắn nào. 


Giáp tàu giặc, tèu nào trước tối, 

Kẻ cắm cờ, người lấy hương lô. 

Tiên công lệ đã trọng thù, 

Đồng đoan giai bạn cũng cho hoa hồng. 
Còn hoá hạng công đông định thưởng, 
Trước nhất tàu được thưởng 5 thành. 
Còn thừa chia cả đoàn bình, 

Mấy thành châm chước phân mình cũng đêu. 
Còn những chỗ thuyền neo bến đỗ, 
“Hoặc khi lên tỉnh, phố nơi nao. 

hi mua, khi bán ra uào, 

Của đân chớ có tơ hào chỉ chí. 

Phèm cờ bạc rượu chè cấm, chỉ, 

Cũng dừng điều hách khí đua tranh, 
Anh em trong bọn thuỷ bình, 

Chẳng nên cãi cọ phổi trình người trên, 
Đạo thấy tớ phải khuyên, phải dạy, 
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Việc quân cơ chó lấy làm khinh, 

Pháp uua thung phạt công mình, ; 

âu thù chẳng bỏ, dẫu tình chẳng tha, 

Việc Tuần tải làm. 7q uiệc được, 

Nhờ dn trên kẻ trước Thgười sdu, 

Mấy lời nhắn nhủ gót đầu, 

Từng người nhớ lấy, từng câu để. lòng", 
Cùng vào mùa thu. 

Mặt cửa bể Thuận An phẳng lặng như làn cả xanh non 
trên những bãi lớn nửa là cát, nửa là sa bồi, ở liên ngay 
với mặt nước. 

Đằng xa, mấy cồn cát trắng liên tiếp nhau, đứng chặn 
lấy tấm đa trời xanh biếc, hình như cố ý ngăn đôi mặt 
nước với chân trời. 

Trên đến Hà Nhuận - một cái pháo đài xây trên một 
hồn đảo con nổi lên ngay giữa dòng Tiêu kim thuỷ - các 
triều thần đã đủ mặt. Giữa những chiếc áo nẹp đồ và vàng 
là y phục thường cho quân lính, người ta thấy thấp thoáng 
những áo bào thêu rồng xanh, đỏ tím và đỏ thẫm của các 
uan văn võ đủ các phẩm tại triểu đình Huế. 

Phía ngoài đồn, đần sau những khẩu súng đại Hấp, bằng 
đồng mà nước đa - xưa kia đồ thấm - nay đã bị thời bing 
lầm hoạn ấ, người ta dàn đủ nghỉ trượng và kỳ sĩ, khiến 
gười xem, ngoài cái đẹp của các màu lộng lẫy, nhận thấy 
về oai nghiêm của cả một triểu đại. 


https://tieulun.hopto.o# 


“Theo với những tiếng súng thần công nổ đều đặn, vua 
Tự Đức thong thả từ dưới thuyền rồng bước lên đài, theo 
sau có các hoàng thân và quan hộ giá. 


Cũng những tiếng súng ấy, người ta dùng làm hiệu 
"tiến binh" cho đội Tuần dương quân còn đỗ sau những côn 
cát ở ngoài khơi. 


Hai trăm chiếc chiến thuyền sơn đen, trên dàn đủ khí 
giới và kỳ sĩ, chia làm bai đội gióng trống tiến vào. Bên tả 
là "Thanh dũng" quân Tàu mặc áo xanh, đội mũ vải, bên 
trái là "Thuỷ dũng" nón đấu, áo nẹp đỏ. 


Đi đầu hai đội quân đó, chiếc tướng thuyền to lớn và 
nghiêm trang, nhanh chóng tiến vào trước đài. Một vị võ 
quan ăn mặc tất gọn gàng, khăn vải, áo giáp ngắn, bước 
lên. Viên tướng đó là Bùi Viện đến bái mệnh vua Tự Đức 
và được nhà vua trao sắc, ấn là những cái đấu hiệu để chỉ 
huy quân đội. 


Sau khi được nhà vua ngự duyệt, Tuân đương quân lại 
nhanh chóng giương buồm ra bể, để chủ trương những 
công việc ở trong phận sự của nó là tuần tiễu và áp tải 
những tiền kho của Nhà nước. 

Nhờ có độithuỷ quân của Bài Viện, lương tiên của Nhà 
nước chỗ từ Bắc kỳ và từ mạn Quảng Nam ra Huế, đến nơi 
không suy chuyển một ly nào. 


Các nhà buôn bán trên mặt bể cũng nhờ đấy được yên 
ổn làm ăn. 
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Ngọn cờ tướng trên có thêu chữ “Buin Phấp phới khấp 
miền duyên hải Việt Nam. . 

Không những nó đã mưu được sự trị an cho: Nhà nước 
và các tư gia. Nó lại còn làm vinh đự cho một Chính phủ 
xưa nay không có một cái thế lực gì ở ngoài bể. 

Tuy nhiên, nạn Tàu Ô vẫn không vì đó mà trừ được 
hẳn. Bọn giặc này vẫn rình đánh những thuyền buôn di lẻ 
t, không nhờ được sức hộ vệ của họ Bùi. Muốn trừ tiệt cái 
nạn này, viên chánh quản đốc nha Tuần tải phải cho Tuần 
đương quân chia ra từng tốp thuyển nhỏ, đỗ ở các cửa 
sông để chờ có tin cáo cấp thì cắt nhau đi cứu. 

Tháng tư năm Tự Đức thứ 31, Tuần dương quân giao 
chiến với giặc Tàu ô ở hải phận Hà Tĩnh. Hai bên đánh 
nhau rất kịch liệt. Bài Viện hạ lệnh cho quân mình lấy giả 
tẩm dầu, phóng hoả, ném sang thuyền địch. Giác Tàu Ô bị 
lửa cháy, cấp bách phải thu quân chạy trốn. Bùi Viện bắt 
được một chiếc thuyền và 18 tên giặc cùng với khí giới, 
lương thực rất nhiều. 

Sang tháng năm năm ấy, Tuần dương quân lại giao 
sông một lần thứ hai nữa với giặc Tàu Ô ở hải phận Thanh 
Hoá, trong lúc giặc đón cướp một thuyển buôn của người 
Quảng Bình, Giặc thua, bị Tuần dương quân đuổi mãi đến 
hải phận Hải Nam (Tàu). Vì lo thoát thân, giặc Tàu Ö 
phải bổ lại trong tay Bùi Viện một chiếc thuyền với nhiều 
Xác chết, đạn được và khí giới. 


Trong hai cuộc huyết chiến này, Tuần dương quân đã 


https://tieulun.hopto.ofð 


thương tổn mất inột suất đội người Tàu và một thuỷ binh 
người Nam. 

Bùi Viện lập tức bẩm về triểu đình cấp tiền tử tuất cho 
hải gia quyến tử sĩ này và xin thưởng hàm và tiền tài cho 
những chiến sĩ đã tô ra hăng hái trong lúc giao chiến với 
giặc. 

“Muốn nhân cơ hội để khích lệ lòng quân, Bùi Viện cho 
ta8g dì hài của hai người thuỷ đõng về Nam Định làm. 
ra tất long trọng. 

Ð Tin cất đám, ong bạ lệnh cho Tuần dương quân phải 
Tiấc nhung phục rất tể chỉnh, mang khi giới đi dàn trước 
JỀHH eữu hai người. Còn chính ông và chức phó quản đốc là 
Đã Văn Ứng thì mặc võ phục đi đưa. Đám tang đi qua 
_ tấp phố, được công chúng nô nức kéo nhau ra xem. Ai nấy 
điều phải tấm tắc khen phục cái tài tổ chức và trị quân của 
viên Thượng tướng họ Bùi, trước. đây chỉ là một chàng 
"Bạch diện thư sinh", đáng lẽ kiến thức không ra ngoài 
mấy bức trang sách của Khổng, Mạnh. 

ˆ Khi tối nghĩa địa Khách? nơi chân hại người thuỷ 
đõng, Bùi Viện cho thiết hướng án và cắt các bình sĩ vào tế 
hai vị anh hùng; Bài Viện thân vào chủ tế, và đứt mấy 
tuần rượu, ông cho đọc bài văn tế mà chính ông là trứ giả: 


SẤ TẢ hi IA ÁN 

3 "Năm Mậu. Đần, niên hiệu Tự Đức thứ 31, ngày 
thángtu,  ˆ Tiag : 

 ® Người Hoa Kiểu ở Việt Nam (B.T.) 
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Tham biện Thương chính nh Tuận tải nha Chánh 
quản đốc Bùi... phó quản Đặng... _€ng các bình gị trong 
các đội Tiểu đoàn, Thuỷ đũng quản giá, kính cẩn dùng 
tam sinh và các lễ phẩm, dâng trước linh toạ viên đới lệnh 
đội Tiểu thuyển Trần Tam Ký phủ quân, viên Thuyền 
dũng Thạch Minh Công rằng: - Hể 


Người sống ở đời, 

Tiếng thơm là trọng. 

Chết mà phải nghĩa, - 

Chết cũng nhữ sống: 

Thuy dũng đoàn ta, 

Hào hiệp cùng lòng. 

Bắc Nam hợp sức, 

Tuần tải việc chung. 

Xa cậy oai vua, 

Giữ yên mặt bể. 

Bọn giặc tung hoành, 

Dẹp yên không để... 

Buầm giương thẳng cánh, 

Thuyền chạy như bay. 

Hải Nam tiến sát, 

Đánh suốt đêm ngày. 

Quân giặc cùng đường, 
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Chạy trốn như chuột. 
Quân ta chí hăng, 
Quyết đuổi theo suốt. 
Ơn trên mong báo, 
Ai nấy ra công, 

Lưới trời dù thoát, 
Giặc đủ chột lòng. 
Duy có anh Trần, 

Có tài xuất sắc. 
"Trước cả mọi người, 
Nhảy sang thuyền giặc. 
Lại còn anh Thạch, 
Biết theo lệnh ta. 
"Tay không rời súng, 
Ra sức xông pha. 
Than ôi hai anh 
Lồng sức như nhau. 
Vô tình đạn lũa, 

Bắn vào nhâu nhâu. 
Há vì ham tước, 

Há vì hám lậc, 


'Tấm thân ngàn vàng, 
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Bỏ đi một chốc, ›: § 
'Vì chưng trọng nghĩa, số 
Nên coi rẻ thân. 

Mừng chưa ban chén, 
“Thưởng chưa mông ân. 
Hồi ôi mệnh chăng? 
Làm sao thế nhỉ? 

Nói đến haianh, 

Lòng riêng râu rĩ. 

Vài tuân rượu viếng, 
Một mối tình sâu. 

Hồn thiêng phách sáng, 
Chứng giám cho nhau, 
Ô hô! Thượng hưởng! 

Các chính sách khôn khéo của Bài Viện giúp cho Tuần 
đương quân cằng ngày càng có thêm lực lượng mới. Vì sự 
hoạt động của Tiểu đoàn mà lúc nào ông cũng cẩm lười 
kiếm chỉ huy, khiến cho nhiều bọn giặc nhỏ xưa nay vân 
hoành hành ở miền duyên hải Thanh, Nghệ và An Quảng 
phải ngừng tay. Những thuyền buôn, xưa kia không có ai 
trông nom đến, nay mỗi lần ra bế đều có Tuần dương quân 
đĩ Sèm. Mưu việc cướp bóc, giặc Tàu Ô thế tất phải chạm 
trần với quan quân. Mà mỗi một lần đánh là một lần thu 
tên những cửa bể mà trước kia chúng coi là phì nhiêu, ngÿ 
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đã trở nên khô khan, đến nỗi chúng không có hy vọng 
kiếm ăn được nữa. ˆ, 

Bị tình thế bất buộc, nhiều bọn giặc bể phải bổ hải 
phận Việt Nam mà quay trổ về quấy nhiễu đảo Hải Nam 
và các thuyền buôn ở hải phận Trung Hoa. 


Một phần khác chịu bó giáo ra hàng. Bọn này được Bùi 
Viện thu dùng và tuỳ tài cán mà cấp bằng sắc hoặc chức vị 
cho. Được viên Chánh quản đốc lấy lượng khoan hồng đối 
đãi, nhiều kể mới mấy hôm trước còn là những tên trộm 
cướp, giết người, bị xã hội ruông bỏ, phải sống ra ngoài cái 
quốc dân lương thiện, nhất đán họ trở nên những nhân 
vật, tuy không cao quý, nhưng cũng được người ngoài tôn 
trọng thì trách gì họ không quên cái dĩ vãng của mình mà 
vui về với cuộc đời mới. 

Bọn này vốn là những người võ giỏi, có can đảm, lại tài 
nghề bơi lặn nên giúp được nhiều việc quan trọng cho 
Triểu đình. Bùi Viện lại không bỏ qua một cở hội nào mà 
không tìm cách khuyến khích và dẫn đụ cho họ theo con 
đường chính, nên chỉ ít lâu cái mâm yếu ớt của Tuân 
dương quân do ông gieo hạt, nay đã thành đội thuỷ đõng 
có dũng cảm, có kỷ luật, không bao nhiêu nữa. sẽ trổ nên 
một đội thuỷ quân đầy đã như ý ông mong mỗi. 

Vẫn noi theo cái chương trình trước đây ông đã dâng 
lên vua Tự Đức, Bùi Viện thoạt đầu lập chỉ điếm của nha 
Tuần tải ở Nam Định, tiếp ở Ninh Hải là hai thương cảng 
lớn ở Báo kỳ. : 
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Tại nơi này, ngoài chỗ lâu đài là chỗ làm, Việc của các 
quan chức của nha Thương chính, Bài Viện lập ra kho 
chứa hàng, công ty để chủ trương việc buôn bán vái nước 
ngoài. Trên sông Vị Hoàng và cửa Cấm, những thuyền cố 
kéo cờ của nha Tuân tải qua lại trên mặt nước như lá tre, 
chen chúc với những thuyền buôn của Nhà nước và các tư 
gìa, lại còn hằng trăm cỗ thuyền chiến bày khí giới và kéo 
cờ các sắc. 


Trên bộ cũng như đưới mặt sông, người Tàu, người 
Nam, nhà buôn và lính, đắt đíu nhau, xô đẩy nhau để mưu 
kế sinh nhai. 

Hai thương cẳng này bỗng dưng có một bức tranh hoạt 
động và sặc sỡ, khiến cho người trong nước có cái cảm 
tưởng như mình sống sang một cuộc đời mới. 

Sau Bắc hà, Bùi Viện dần dẫn mở mang các chỉ điểm ở 
Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Nam. 


Tại các tỉnh này, ông cũng dụng công tổ chức cho nha. 
Tuần tải được đầy đủ như những tỉnh trên. 

Mỗi việc làm của Bùi Viện là một bước tiến cho dân tộc 
Việt Nam trên quân sự và thương trường. Đối với ông, hai 
việc nói và làm đã đi liển được với nhau và chẳng nhường 
nhau một bước. 

Tại Huế, Tuân dương quân là một đạo quân mới đã làm. 
tăng về oai nghiêm cho đô thành. 

Kế chân cho đội lính quan phòng mà Bùi Viện đã xin 


https://tieulun.hopto.org?f 


bãi bỏ, Tuần đương quân chia đóng các đồn rải rác ở mặt 
sông Hương. 

Những đến này hầu hết là xây bằng gạch, bốn góc có 
pháo đài coi kiên cố như những trái núi đồ mà sắc gạch, vì 
đày đạn với gió bể đã lẫn với sắc đá. 

Chung quanh đồn, Bùi Viện cho dàn súng đại bác. Trên 
đồn Tuần đương quân cắt nhau canh phòng. Cái hiệu lệnh 
rất nghiêm khắc của họ Bùi đã trái hắn lối làm việc thờ ø 
của những vị thuỷ sư và đô đốc xưa nay vẫn "làm giỏ bão” 
ở các cửa bể. 

Tại kinh thành, trú sở của nha Tuần tải là lầu Thương 
Bạc. 


Lâu này ở trên bờ sông Hương, chếch với Thượng tứ tức 
Tà cửa Đông Nam Hoàng thành. 


Trong lầu, Bùi Viện đặt các phòng giấy của nha 
Thương chánh, đồng thời là bộ Tổng tư lệnh của Tuần 
đương quân. Từ lầu Thương Bạc cách cửa bể chừng vài 
chục dặm, và ngay trên mặt sông Hương, Bùi Viện có thể 
chỉ huy được cả Tuần dương quân và chủ. trương các công 
việc của Chiếu thương cục, một công ty buôn lớn lập ở cửa 
Thuận An, mà số cổ phần một nửa là của người Tàu, một 
nửa là của triểu đình Huế. 

Chiêu thương cục có lẽ là công ty buôn lớn nhất từ 
trước đến giờ ở địa hạt Việt Nam và có người Việt Nam 
đúng tay vào. 


Công ty ấy đã xuất ở óc sáng kiến của Bùi Viện, 
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Riêng một Chiêu thương cục có tối 
thuyển qua lại Thanh hải 
'Trung kỳ. 

Công việc của Chiêu thương cục là Tang các nông hoặc 
lâm sản của xứ này như thóc, gạo, gỗ, khoáng sản sang 
bán ở Tàu, rồi từ đó người Tàu buôn đi Âu, Mỹ. 


$ lình hai trăm chiếc 
Yà các sông to, nhỏ ở Bắc và 


Từ Thượng Hải và Hương Cảng, Chiêu thưởng cục mua 
các thứ hoá phẩm của Tàu, Âu, Mỹ mang về bân buôn cho 
các nhà buôn nhỏ ở Hà Nội, Huế và các thị trấn khác ở địa 
phận Việt Nam. 

Cuộc buôn đi, bán lại mà Bùi Viện là người đứng đầu, 
đã giúp được những mối lợi lớn cho dân nước và triều đình. 

Đối với đân quê, nông sản dễ chỗ tiêu thụ, khiến cho 
việc làm ăn của họ được dễ dàng. Các hàng hoá nhật dụng, 
họ cũng nhờ ở Chiêu thương cục mà mua được bằng một 
giá rẻ hơn trước. 

Với Nhà nước thì việc khuyếch trương về thương mại 
đã đưa lại cho công quỹ một món tiển rất quan trọng. Cái 
kết quả thứ hai này không khỏi làm cho Bùi Viện rất vui 
mừng. Vì từ khi ở Hoa Thịnh Đốn về, Bùi Viện không tác 
nào quên rằng muốn cho nước Việt Nam đương đầu bi 
"goại quốc thì việc cần yếu hơn hết là phải giúp cho mi ko 
một đội tối tân. Thứ quân đội ấy, chúng ta không thể tổ 
“hức được nếu không có bàn tay giúp đỡ của nước ngoài, 
"8Hla là phải có nhiều món khí giới cực mối như súng 
SG K.=—=. 
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ống, đạn dược, mà hiện người Việt Nam chưa chế ra được. 

Ngoài ra, nước Việt Nam lại cần phải mổ mang về công 
nghệ và nhất là về cơ khí để theo kịp cuộc tiến hoá của các 
nước Thái Tây. 

Được như vậy, chúng ta phải có lưôn đại biểu ở nước 
ngoài để giao thiệp với việc thông thương và đồng thời 
cũng phải phái học sinh ra ngoại quốc để theo đuổi các 
môn học về cách trí và khoa học là thứ các nước Đông 
phương biện đương thiếu thốn. 


Song trước khi làm những việc quan trọng nói trên, có 
một món cốt yếu mà triểu đình cần phải trù liệu là tiền. 

Để đi theo đông tiền, Bùi Viện đã mất công suy nghĩ và 
không quản những sự khó khăn. 


Bùi Viện vất vả về tiền. Nhưng trái với các công dụng 
thường của nó về thời bấy giờ, Bùi Viện muốn đùng đồng 
tiền để mua cuộc tiến hoá cho dân tộc Việt Nam. 

Đụng ý của Bùi Viện ở đó. Cũng may, nhiều bạn đẳng 
liêu của ông đã hiểu cái dụng ý của ông. 

Ông đã hy sinh không uống. 


Người đời thường có tính phù thịnh. Những thành quả 
của Bài Viện không những đã đè bẹp được những cuộc vận 
động phản đối của phái thù, trái lại nó còn làm tăng cái 
danh vọng của ông trước triều đình Huế, 


Trong dịp Bài Viện chính thức nhận ghế Chánh quản 
đốc nha Tuần tải, nhiều bạn đồng liêu - nhất là những vị 
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đại thân đã che chỗ cho Bùi Viện ở Huế đều 


%6 tặng câu 
đối để xưng tụng những tài cần và sự nghiệp 


của ông, 
Dưới đây là câu đối của Nguyễn Tự Giản, Lại bộ 
Thượng thư, một trong những người đầu tiên đã nhận 
thấy cái tài lỗi lạc của họ Bùi. Trong một tờ biểu đãng lên 
vua Tự Đức trước đấy õ năm để xin đổi lại phương hướng 
ngoại giao của nước Việt Nam mà chính Nguyễn Tư Giản 
là tác giả, viên Lại bộ Thượng thư này đã tình nguyện 
sang Âu châu và yêu cầu được Bùi Viện cùng đi. 
Trong câu đối mừng họ Bùi, Nguyễn Tư Giản không 
khỏi biểu lộ những tình cảm của mình bằng những lời 
khen ngợi rất nồng nần: 
Lẫi lỗi lạc lạc, thanh thiên bạch nhột, 
Chiến chiến căng căng, thâm xuyên, bạc băng. 
(Tài lỗi lạc như da trồi xanh, mặt trời trắng, 
Ở luôn chỗ nguy hiểm nhữ đứng trên oực sâu 
tuyết mỏng) 
Của viên Biện lý La Ngạn: 
Chúc uụ đương kìm suy tuấn biệt, 
Thành công tự cổ xuất thư sinh. 
(Biếtuiệc phải người trong tuấn biệt. 
Thành công xưa uẫn bực thư sinh) 
Đỗ Huy Điển, Ngự sử: 
Nhất kinh bạch nghiệp thiên tương đại, 
Vạn lý trường phong hãi dục bình. 
101 
https://tieulun.hopto.org 


(Hai tay ngang dọc xoay trời lợi, 
Muôn dặm xông pha dẹp bể yên) 
Lê Ngọc Lâm, Tri huyện Đan Phượng: 
Hùng khí trực hấp Tây giang thuỷ, 
Dị ốc tương doanh Nam hải ba. 
(Vẫy uùng khí mạnh thu sông lớn. 
Chan chứa ơn trên tựa bể sâu). 
Và của người trực tiếp giúp việc Bùi Viện là Đặng Văn 
Ứng, Phó quản đốc nha Tuần tải. : 
Tàn uyển chanh uanh chiêm uũ lộ, 
Vân lôu sắn lạn bạp liêu bằng. 
(Vườn băn cao giá nhuận mua móc, 
Lâu mây lừng danh đẹp bạn bè) 

Bài Viện là một trong số người rất hiếm của hoạn giới, 
đã gây được cảm tình với nhiều giới khác, và nhất là với 
những người chẳng cùng giống với mình. 

Sự quảng giao đó là ở chức vụ của ông. Vì phải chăng 
Bùi Viện là viên Thượng tướng bộ Hải quân kiêm Tổng 
giám đốc hai bộ Thương mại và Hàng hải. 

Chính cái chức vụ đó khiến cho trong tập văn thơ mừng 
ông có cả câu đối của những công ty buôn lớn đ Huế, Hà 
Nội và Hương Cảng. 

Của Nam Hoà Xương công ty (Hà Nội): 

Tôi thiếp ba đào bằng quốc phúc, 
Thiên đê oũ lộ huý thên tâm. 
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(Nhờ phúc nước, bể yên Sống giá, 
Thoả lòng tôi ơn dội móc mua) 


'Và không biết bao lồi xưng tụng khác của các thuộc hạ 
họ Bùi hoặc những người xưa nay vẫn sùng thượng cái tài 


của viên Chánh quản đốc nha Tuân tải, như: 
“Xích tâm báo quốc trùng dương ngoại, 
Tử cấm thù trì ngũ tải gian. 
(Báo nước lòng son muôn dặm bể, 
Thân uua gác tía năm năm trời) 


Sau hết bài thơ đưới đây của người đương thời gián 


tụng cái sự nghiệp của Bùi Viện: 
Quảng Nam loan đạt Phú Lương hšt, 
Tuôn tải đương kim trọng thiết tha. 
Hải hạng thiếp binh phong thuỷ phỉ, 
Quân phương ước thúc tửu yên ca. 
Cộng ngôn kinh túc lai nguyên thuỷ, 
Mỗi đạo thương luân điệt chức toa. 
Thành hiệu quả năng thù đị chí, 
Vị ứi cao hứng dã như hà. 

(Từ uịnh Quảng Nam tới Phú Lương, 

Đặt nha Tuân tải, đội Tuần dương. 
BỂim sóng gió phường gian khẩu, 
Quân huông yên pui, trống hắt mừng. 

SE BE Km=.==—.. 

` Sông Phú Lương là sông Hồng 
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Đêu nói thóc uuø nh nước chảy, 

Cùng khen thuyền khách tụa thot buông. 
Ví chăng hiệu quả mò như nguyện, 
Chưa biết còn uui biết mấy chừng) 

Bùi Viện đã gây nên một sự nghiệp. 

Ông chỉ cồn chờ thu lấy cái kết quả tốt đẹp của nó. 

Nói chờ, không phải là không mất công tiến hành mọi 
việc theo ý nguyện của mình. Nhưng cái công việc thứ hai 
này cố nhiên là không khó khăn và tổn tâm huyết như 
việc trên: việc tổ chức nha Tuần tải và Tuân đương quân. 

Nhưng tạo vật đã không cho Bùi Viện được trông thấy 
cái kết quả của mình làm. 

"Mưu việc ở người, thành việc ở trời", Bùi Viện lại là 
một vị anh hùng nữa, trong số những vị anh hùng đã 
không thắng nổi số phận! 

Ông chết! 

Hôm ấy là ngày mồng một tháng mười một năm Tự 
Đức thứ hai mươi mốt.. 

Bùi Viện đương ở Huế. 

Ông mới ở Nam Định vào kinh được bốn tháng, ngày 
tháng 7 cũng năm ấy - theo lệnh triệu của triều đình. 

Cả ngày mồng một ông vẫn mạnh khoẻ như thường - 
tuy những công việc vất vả ở trong phận sự không cho 
phép ông được nghỉ ngơi một phút nào. 
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Nhưng đến chập tối thì ông: bị đau nhức Š khấp mình 
mẩy. 

Đến nữa đêm, Bùi Viện chết. 

Cái chết của Bùi Viện không ai ngờ, mà chính ông cũng 
không ngờ. 

Tin ấy như một tiếng sét gieo mạnh xuống triểu đình 
Huế. Vì mọi người cùng xây cái hy vọng tương lai của nước 
Việt Nam vào sự nghiệp của ông. 

Ông mất, cái sự nghiệp ấy trổ nên chênh vênh. Cho 
nên trong những câu đối của các vị đại thần phúng Bùi 
Viện sau này, bên cạnh sự thưởng tiếc, người ta nhận thấy 
cả cái ý tưởng lo ngại. 

Và cái ý ấy, chúng ta sẽ thấy diễn ra một cách rõ rệt 
trong hai câu của Nguyễn Tư Giản. 

Tha sinh hoặc uị uong gia quốc, 
Tráng trí không lân phó hải sơn. 
(Kiếp sau chưa dút niềm nhà nước 
Chí lớn đành đem gửi biển, non) 

Của Nội các Tham biện Bùi Dị: 

Thôn thanh do thảo đăng tiền só, 
Tế chí nam thù hải ngoại du. 
(Thoi thúp sớ dâng còn để lại, 
Vậy uùng chí lớn uội đem ởi) 
Của Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Văn Tường: 
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“Hiệp sơn siêu hải trí thuỳ biện, 
Ái quốc tự gia chỉ tự bì. 
(Cắp non uượt biển œi là mạnh, 
Yêu nước thương nhà nghĩ tự đau) 
Các vị danh sĩ đương thời đối với Bùi Viện cũng không 
khổi được sự thổ lộ mến tiếc bằng lồi văn như: 


Vân Đình Tiến sĩ Dương Lâm: 

Danh oi nhân luy thường nhữ thử 

Sự dữ tâm uì khả nại hà. 

(Danh để uy người, thường uẫn thế, 

Việc không theo bụng, biết làm sao). 
Của Yên Đổ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến: 
Vỉ sở bất xăng ui, đầm tiếu không lưu hoành hải khí, 
Cố bất thất ui cố, cầm thư khước ức thiếu niên đụ. 
(hàm uiệp chẳng ai làm, dọc đất ngang trời, trơ chí lớn! 
Cũ người là bạn cũ, ôm đàn mở sách, nhớ tình xưa!) 
Của Hoàng Trí Tường và Nguyễn Duy Thanh: 


Phả chỉ kiến thức du siêu, tây tắc Pháp nhân tùng, bắc 
tắc Thanh nhân tùng, thiên cổ tài danh, ưng bất quy, 

Khả khám anh hùng tôm sự, hợ nhỉ Lê công bị, đồng 
nhi Bài công khốe, nhất thời nghĩa khí bướng thu luân? 


(Cho hay kiến thức ưu siều, phương Tây người Pháp nể, 
phương Bắc người Tàu theo, so bộc tài danh không 
thẹn kẻ, 
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Ngắn nỗi anh hùng mai một, mùa họ. ông Lê uễ, mùa 
đông ông Bùi mất, bàn câu nghĩa khí biết cùng ai) 

Và dưới đây là bài thơ của Phó bảng Vũ Văn áo, người 
sau này đã không rửa sạch tiếng tăm vì một việc rất 
thương tâm là khi ông làm Tổng đếc Nam Định, bị các 
môn sinh ông Nghè Giao Cù” giết chết để báo thù. thây. 

Hào khí đa quân cái cữu châu, 
Cao Mạnh nhị thụ cánh. hò cừu? 
Ngâm tiên tuyệt uực, tâm do trắng, 
Mãn nắp bỳ thư, trái uị thù. 

Lệ quán thanh tàn xuân thất cảm! 
Phi linh mộng quá lệ uiên sâu! 
Lính sô quy ngã uô nhung giả, 
Phong uũ hoời nhân chấp tải dụ! 
(Hào khí ông đà khắp chín châu, 
Hai thằng quỷ bệnh có chỉ thù? 
Ngâm thơ trên ngựa, lòng còn mợnh! 
Xếp sách đây rương, nợ chữa bù! 
Ngao ngán thêm xuân rơi giọt luy! 
Mở mmòng uườn lệ động lòng sâu! 
Bó sô luống thẹn mành khôn giúp, 
Mưa gió thêm buôn bạn cựu du!) 

Nhu  “.... 

CV Văn Báo là học trở của Tiến sĩ Vũ Hữu Lớ, quê làng Giao Cù 
(Nam Định) đã báo cho Pháp bắt thấy học. Sau Báo bị chính các 
ban học của mình bắt, rồi đem đốt sống để báo thà cho để báo 
thù thây (B.T), : 
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Bùi Viện không những là một nhà nhiệt thành ái quốc. 
Ông là người có kỳ tài. Nhưng muốn biết cái địa vị của ông 
ở trong con mắt người đương thời thế nào, tưởng chỉ có đọc 
bức trướng dưới đây của các nha thuộc nha Tuần tải 
phúng ông, khi cử hành tang lễ. 

“Dưới trời, chỉ có người kỳ tài mới làm được những uiệc 
mới lạ: những kẻ biến thức tầm thường, nếu được ở trong 
cửa những người đó, cũng là một oiệc đắng mong môi lắm 
rồi. Huống chỉ, lại trực tiếp can thiệp đến những uiệc lớn 
của Nhà nước, là ngoài chỗ mọi người có thể lo toan được. 

Là những người giúp uiệc dưới trướng quan Tham biện, 
chúng tôi không khôi nhận thấy đời ông những chỗ bất 
thường: đương ở chức Trước tắc, ông đổi sang oiệc Thương 
chánh; đương ở Thương chánh ông đổi sang uiệc Tuần tải, 
khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên. Rồi chiêu mộ binh 
sỹ, thụ thập lương tiền, toàn là những oiệc ông đã làm một 
cách rất khôn khéo, một người khác không tài nào làm nổi. 
Chúng lôi bòn riêng uới nhau: "Được thấy những chuyện 
lạ, cũng là một uiệc sướng trong đời! 

Không ngờ uừa được một năm thì ông qua đài. 


Than ôi, nếu tạo uột lưu ông thêm ít ngày nữa, biết đâu 
ông chẳng có một sự nghiệp uš đại như họ Quản nước Tế 
tà họ Liêu đời Đường uà những bỳ tài trong trời đất...“ 

Nhưng công việc của Bùi Viện có chỗ lạ nhất mà rồi ra 
người ta mới nhận thấy là việc ông xây đấp nên, sau này 
không ai có thể kế tiếp được nên tự nó đã bị huỷ hoại. 
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Tuân dương quân của Bùi Viện, như trên đã nói, hầu 
hết là mộ trong những giặc bể mà lương tâm đã bị tiêu 
tán, vì những việc tàn ác như cướp của, giết người, 

Bùi Viện sổ dĩ chỉ huy được họ là vì ngoài việc tỏ tài 
cho người ta phục, lấy lượng cho người ta cảm, ông lại biết 
dùng đồng tiển mà lung lạc họ. Chứng có là sau khi ông 
chết, triểu đình đã nhận thấy rằng trong số tiền do ông 
quản cố, đã tụt đi tới 36 vạn quan. 

Vì không có một người thứ hai có đủ tài trí như Bùi 
Viện mà thừa tự những công việc ông làm nên mấy hôm 
sau khi được tin ông chết, một số lính Tàu (Thanh dũng 
đoàn) lúc đó đương tải tiền ở bể, liền quay mũi thuyền lên 
phương Bắc mà cướp cả tiền kho, trốn sang Tàu: 

Tình cờ, cũng trong chuyến này, có Bùi Lạp là em nhỏ 
của Bài Viện (17 tuổi) thay anh đi trông nom. 

Bọn lính Tàu định ném Bùi Lạp xuống bể cho mất tích, 
nhưng chúng lại nghĩ đến tình Bùi Viện đối với chúng khi 


trước mà cho cậu bé này ở yên đưới thuyển, rổi chổ cả 
sang Tàu. 


Tuy vậy cậu bé Bũi Lạp cũng chẳng đến nỗi quá khở 
khao như chúng đã tưởng lâm. 


Tới Quảng Châu, Bùi Lạp lên lên bờ, báo việc này tới 
nhà đương cục Trung Hoa. 

Bọn lính làm phản bị bất quả tang, lập tức bị chết ở 
Mỗi gướm của quan lại Tàu. Những tiền kho cũng nhờ đó 
trà trở về quyền sở hữu của triểu đình Huế. 


: 108 
https://tieulun.hopto.org 


Nhưng Bùi Lạp đã thấy tiển đổ mà chán ngán, không 
muốn về nước nữa. 


Ông lưu lại làm ăn ở bến Châu Trường, huyện Hợp 
Phố, tỉnh Quảng Đông. 

Sau này, Bùi Lạp thường có thư tín đi lại với Nguyễn 
Tư Giần và gửi báo chí mới ở ngoại quốc về cho viên Lại bộ 
"Thượng thư. 

Bùi Lạp vô tình đã thành tai roắt của người Việt Nam ở 
“Tàu. 

Bài thơ dưới đây của Nguyễn Tư Giản gửi cho Bùi Lạp 
có lẽ là sợi dây bất hủ đã nối tình thân mật của đôi bạn 
hiện nay cùng thành người thiên cổ: 

Bách ưu như hiệu thảo, 
Tiên nhật uũ thành trung. 
Hoạn hải đầu tưởng bạch, 
Thanh sơn mộng dĩ không. 
Song tiêu thần bhí lực, 

Lô hoả huyết quang hông. 
THốt ức Châu Trường khách, 
Thiên nhai ngọa nhất bông) 


(Nỗi buôn như cỗ nát nhàu, 
Gieo muêa trời lại trêu nhau mấy ngày. 
Bạc đầu trong bể hoạn này, 
Non xanh tìm thú lòng nay mở mùng. 
Cảnh trời kia nhuộm mưa SƯƠng, 
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Lửa lò kia nhuộm huyết quang hông hông, 
Châu Trường nhớ khách tâm đồng, 
Bên trời nằm khểnh chiếc bông phong lưu) 


* 


* * 


Bùi Viện chết. Ông để lại một chỗ rỗng cho triều đình 
Huế, vì sự nghiệp của ông không ai thừa tự nổi. Đồng thời, 
ông cũng để lại một chỗ rỗng tại kho tàng Huế, vì số tiền 
do Bài Viện quản cố đã hụt mất. 36 vạn quan. 
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